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CHƯƠNG 1:   TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH 

1. Các cơ sở lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản 
xuất kinh doanh của Đội Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô được lập trên cơ sở: 

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024; 

-  Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu; 

- Căn cứ nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về việc 
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

- Căn cứ Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông Tin & 

Truyền Thông ban hành định mức xây dựng công trình Bưu chính, Viễn Thông; 

- Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc Lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng Công nghệ Thông tin , 
thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Thông tin 

truyền thông Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm 

thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông - Quy 

chuẩn 33:2019/BTTTT; 

- TCVN 8665:2011: Tiêu chuẩn sợi quang dùng trong mạng viễn thông. 

- Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 5/12/2023 của Chính phủ Phê duyệt quy 

hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến đến 2050; 

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

Về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện 
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trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

 

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2025 của Tổng Công ty 
Điện lực miền Bắc duyệt danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT&CNTT năm 2026 
cho Công ty Điện lực Phú Thọ;  

          Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 21-2025 /HĐTV/PCPT ngày 20/12/2025 được ký 
giữa Công ty Điện lực Phú Thọ - Chi nhánh công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty 
cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Công nghiệp về việc thực hiện Gói thầu 
TVTK15.25: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các công trình : 1. Xây dựng tuyến cáp 
quang liên tỉnh nội tỉnh tại tỉnh Phú Thọ năm 2026; 2. Xây dựng hệ thống truyền dẫn 
phục vụ sản xuất kinh doanh của Đội Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô; 3. Xây 
dựng hạ tầng truyền dẫn tỉnh Phú Thọ năm 2026 (kết nối khu vực Hòa Bình); 

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-PCPT ngày 09/1/2026 của Công ty Điện lực Phú 
Thọ việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế xây dựng công 
trình (dự án): Xây dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của Đội 
Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô; 

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-PCPT ngày 12/1/2026 của Công ty Điện lực Phú 
Thọ việc phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình (dự án): Xây 
dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của Đội Quản lý Điện lực 
Khu vực Sông Lô; 

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-PCPT ngày 09/02/2026 của Công ty Điện lực 
Phú Thọ việc phê duyệt Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình (dự án): Xây 
dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của Đội Quản lý Điện lực 
Khu vực Sông Lô; 

Căn cứ hiện trạng hạ tầng VT&CNTT của Công ty Điện lực Phú Thọ. 

2. Mục tiêu dự án. 

Công trình: Xây dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của 
Đội Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô cần đạt được các mục tiêu sau:  

- Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của Đội QLĐL Khu vực Sông Lô hoạt động 

ổn định.   

- Nâng cao độ tin cậy của hệ thống hệ thống mạng tại Công ty Điện lực Phú Thọ. 

- Xây dựng hệ thống truyền dẫn của Đội QLĐL Khu vực Sông Lô hoạt động theo 
nguyên tắc 1+1 online để đảm bảo dự phòng khi có sự cố. 
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- Ổn định công tác vận hành, tiết kiệm các chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của Điện lực Sông Lô, đảm bảo độ tin cậy cho việc kết nối và điều hành sản xuất 
kinh doanh từ Đội QLĐL Khu vực Sông Lô về Công Điện lực Phú Thọ cũng như việc chỉ 

đạo sản xuất kinh doanh điện năng, an toàn trong lao động sản xuất, kỹ thuật từ Công ty đến 
tất cả các đơn vị trực thuộc. 

- Tổ chức lại hệ thống CNTT để khai thác tối ưu những phần mềm, trang thiết bị, vật 
tư đã đầu tư xây dựng để xây dựng hệ thống CNTT phục vụ tốt hơn sản xuất kinh doanh 

điện. 

- Đáp ứng các nhu cầu chuyển đổi số hiện tại và trong tương lai.  

3. Quy mô dự án. 

Công trình: Xây dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của Đội 
Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô với quy mô chính: 

- Xây dựng 9.980 m cáp quang ADSS24-300 từ TBA 110kV Sông Lô đến Đội 
Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô 

- Xây dựng 7.340 m cáp quang OPGW 24 và ADSS 24 từ ̀Đội Quản lý Điện lực 
Khu vực Sông Lô đến TBA 110kV Lập Thạch 

- Trang bị 01 Firewall 

- Trang bị 01 switch layer 2 48 Port  

- Trang bị hệ thống điện, điều hòa, chống sét cho phòng máy Đội Quản lý Điện 
lực Khu vực Sông Lô. 

4. Nguồn vốn thực hiện. 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình được huy động từ nguồn vốn TDTM và 
KHCB của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc. 

5. Đặc điểm chính của công trình. 

- Là Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II, dạng tuyến đường dây cáp quang trên 
không;  kéo cáp trên lưới điện hiện có thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ quản lý vận 
hành; Tuổi thọ công trình: 50 năm; 

Công trình kéo cáp trên lưới điện có dạng tuyến, đi trên nhiều địa bàn của các 
xã, trên nhiều loại địa hình, nhiều địa bàn dân cư.  

Công trình chủ yếu về công tác kéo cáp quang trên lưới điện hiện đang vận 
hành. Việc thi công xây dựng công trình cần tính đến yếu tố tiến độ để giảm thiểu 
việc cắt điện trên lưới. Công trình chủ yếu được xây dựng bên hành lang giao thông, 
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có địa hình tương đối bằng phẳng, một số tuyến đi trên đất ruộng canh tác, ít ảnh 
hưởng lớn đến đất đai, nhà cửa của người dân khu vực. 

Địa hình khu vực có dự án thuộc địa hình cấp II, cấp III. Nhìn chung các tuyến 
của công trình đều khá thuận tiện trong việc vận chuyển và thi công xây dựng công 
trình. 

Tuyến đường dây xây dựng phù hợp với hiện trạng và quy hoạch phát triển điện 
lực. Không ảnh hưởng lớn đến đất đai, nhà cửa của người dân khu vực. 

a. Tuyến cáp cáp quang từ TBA 110kV Sông Lô đến Đội Quản lý Điện lực Khu 

vực Sông Lô 

- Điểm đầu: Tủ thông tin tại TBA110kv Sông Lô 

- Điểm cuối: Đội QLĐLKV Sông Lô 

Tuyến đi trên các cột của các đường dây 477 E25.17, TBA Tứ Yên 5, 472 
E25.3, NR UBNH Huyện 472 E25.3 với chiều dài tuyến đường dây là 9.980 m. 

Tuyến đi qua địa phận xã Tam Sơn, xã Sông Lô – tỉnh Phú Thọ. Địa hình tuyến 
đi qua chủ yếu là khu vực đất trống, bãi cỏ và khu dân cư thực tế khảo sát địa hình 

cấp III.  

b. Tuyến cáp cáp quang từ đội QLĐLKV Sông Lô đến TBA 110kV Lập 
Thạch. 

- Điểm đầu: Tủ thông tin TBA 110kV Lập Thạch 

- Điểm cuối: Phòng thông tin đội QLĐLKV Sông Lô 

- Chủng loại cáp: OPGW 24 

Tuyến cáp được đi trên các cột lộ đường dây 472E25.3 và 477E25.3 với chiều 
dài 7.340 m. 

Tuyến đi qua địa phận xã Tam Sơn, xã Sông Lô – tỉnh Phú Thọ. Địa hình tuyến 

đi qua chủ yếu là khu vực đất trống, bãi cỏ và khu dân cư thực tế khảo sát địa hình 
cấp III.  

c. Lắp đặt các thiết bị truyền dẫn, hệ thống điều hòa tại tủ thông tin 
- Trang bị 02 Firewall 

- Trang bị 02 switch layer 2 48 Port 

- Trang bị hệ thống điện, điều hòa, chống sét cho phòng máy Đội Quản lý Điện lực 
Khu vực Sông Lô. 

6. Phạm vi dự án. 
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  Công trình được triển khai trên lưới điện 22, 35kV khu vực các xã Tam Sơn, 

Xã Sông Lô, Xã Lập Thạch - Tỉnh Phú Thọ. 
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CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 

1. Giới thiệu chung về khu vực. 

a. Đặc điểm địa hình:  

 - Phía bắc Phú Thọ có dãy núi Tam Đảo kéo dài từ xã Đạo Trù (Tam Đảo) - 
điểm cực bắc của tỉnh đến xã Ngọc Thanh (Phúc Yên) - điểm cực đông của tỉnh với 
chiều dài trên 30 km, phía tây nam được bao bọc bởi sông Hồng và sông Lô, tạo nên 
dạng địa hình thấp dần từ đông bắc xuống tây nam và chia tỉnh thành ba vùng có địa 
hình đặc trưng: đồng bằng, gò đồi, núi thấp và trung bình.  

 - Địa hình đồng bằng: gồm 76 xã, phường và thị trấn, với diện tích tự nhiên là 
46.800 ha. Vùng đồng bằng bao gồm vùng phù sa cũ và phù sa mới. Vùng phù sa cũ 
chủ yếu do phù sa của các hệ thống sông lớn như sông Hồng, sông Lô, sông Đáy bồi 
đắp nên. Đất đai vùng đồng bằng được phù sa sông Hồng bồi đắp nên rất màu mỡ, là 
điều kiện lý tưởng để phát triển kinh tế nông nghiệp thâm canh.  

 - Địa hình đồi: gồm 33 xã, phường và thị trấn, với diện tích tự nhiên là 24.900 
ha. Đây là vùng thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả và hoa màu, kết 
hợp với chăn nuôi gia súc, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng và chăn nuôi theo hướng tăng sản xuất hàng hóa thực phẩm.  

 - Địa hình núi thấp và trung bình: có diện tích tự nhiên là 56.300 ha, chiếm 
46,3% diện tích tự nhiên của tỉnh. Địa hình vùng núi phức tạp bị chia cắt, có nhiều 
sông suối. Đây là một trong những ưu thế của Phú Thọ so với các tỉnh quanh Hà Nội, 
vì có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các khu công nghiệp tập trung và 
các khu du lịch sinh thái. Vùng núi Tam Đảo có diện tích rừng quốc gia là 15.753 ha.  

 b. Đặc điểm địa chất thủy văn:  

 - Phú Thọ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có đặc điểm khí hậu của 
vùng trung du miền núi phía Bắc. - Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm là 23,5 – 
25oC, nhiệt độ cao nhất là 38,5oC, thấp nhất là 2oC. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 
yếu tố địa hình nên có sự chênh lệch khá lớn về nhiệt độ giữa vùng núi và đồng bằng. 
Vùng Tam Đảo, có độ cao 1.000 m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình năm là 
18,4oC.  

 - Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm đạt 1.400 - 1.600mm, trong đó, 
lượng mưa bình quân cả năm của vùng đồng bằng và trung du đo được tại trạm Vĩnh 
Yên là 1.323,8mm, vùng núi tại trạm Tam Đảo là 2.140 mm. Lượng mưa phân bố 
không đều trong năm, tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng 
lượng mưa cả năm. Mùa khô (từ tháng 11 năm nay đến tháng 4 năm sau) chỉ chiếm 
20% tổng lượng mưa trong năm.  
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 - Số giờ nắng: Tổng số giờ nắng bình quân trong năm là 1.400 - 1.800 giờ. 
Tháng có nhiều giờ nắng nhất là tháng 6 và tháng 7; tháng có ít giờ nắng nhất là 
tháng 3. - Chế độ gió: Trong năm có hai loại gió chính là gió đông nam, thổi từ tháng 
4 đến tháng 9; và gió đông bắc, thổi từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau.  

 - Độ ẩm không khí: Độ ẩm bình quân cả năm là 83%. Nhìn chung, độ ẩm các 
tháng trong năm không chênh lệch nhiều giữa vùng núi với vùng trung du và đồng 
bằng.  

 - Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi bình quân trong năm là 1.040 mm. Từ tháng 4 
đến tháng 9, lượng bốc hơi bình quân trong một tháng là 107,58 mm; từ tháng 10 năm 
nay đến tháng 3 năm sau là 71,72 mm.  

 c. Địa chất:  

 Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phân bố sáu nhóm đá khác nhau:  

 - Đá biến chất cao: phân bố ở khu vực Bắc Hương Canh, trung tâm các xã Lập 
Thạch, Tam Dương, tạo thành dải kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam, gồm đá 
gneis giàu plagioclas, biotit, silimanit, đôi chỗ gặp quartzit chứa mica hệ tầng Chiêm 
Hóa. - Đá trầm tích lục nguyên màu đỏ: phân bố ở phía đông nam Tam Đảo, giáp Sóc 
Sơn (Hà Nội), bao gồm cát kết, đá phiến sét màu đỏ nâu, phớt lục, phớt tím xen kẽ 
với bột kết, đá phiến sét phớt đỏ hệ tầng Nà Khuất.  

 - Đá trầm tích lục nguyên có chứa than: phân bố thành dải hẹp ở khu vực xã 
Đạo Trù (Tam Đảo), thành phần gồm cuội kết, cát kết, đá phiến sét, sét than và lớp 
than đá; phần trên gồm cát kết, bột kết, đá phiến sét màu xám vàng, xám sẫm thuộc 
hệ tầng Văn Lãng. Các trầm tích Neogen lộ ra ở khu vực tây nam xã Lập Thạch, dọc 
rìa tây nam xã Tam Đảo, nằm kẹp giữa các hệ thống đứt gãy sông Chảy và sông Lô, 
bao gồm cát kết ở phần dưới chuyển lên bột kết và sét kết màu xám đen.  

 - Trầm tích bở rời: trầm tích Đệ Tứ phân bố rộng rãi ở phía nam tỉnh, chạy dọc 
thung lũng sông Hồng, sông Lô, bao gồm cuội, sỏi, cát, sét vàng, sét bột phong hóa 
laterit màu sắc loang lổ; sét màu xám xanh, xám vàng phong hóa laterit yếu; kaolin, 
sét xanh, sét đen của hệ tầng Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình.  

 - Đá phun trào: phân bố ở phần đông bắc tỉnh, chiếm toàn bộ dãy núi Tam Đảo, 
bao gồm tướng phun trào thực sự: đá ryolit đaxit, ryolit porphyr có ban tinh thạch 
anh, felspat, plagioclas; tướng á phun trào: xuyên cắt các loại đá phun trào, gồm ryolit 
porphyr có ban tinh lớn, ít felspat dạng đai mạch nhỏ; tướng phun nổ: các thấu kính 
tuf chứa ít mảnh dăm, bom núi lửa của hệ tầng Tam Đảo. Các loại đá phun trào Tam 
Đảo chủ yếu là đá ryolit, một số là đaxit.  
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 - Đá magma xâm nhập: thuộc phức hệ sông Chảy, phân bố ở phía tây bắc 
huyện Lập Thạch, bao gồm đá granodiorit, granit hạt từ vừa đến lớn, granit 2 mica, 
granit muscovit hạt vừa đến nhỏ, và các mạch aplit, pegmatit. Đặc điểm của các loại 
đá này là giàu nhôm, giàu kiềm.Các loại đá magma xâm nhập nằm trong hệ thống đứt 
gãy phương tây bắc - đông nam, gồm hệ thống đứt gãy sông Chảy và sông Lô.  

 d. Thủy văn: Phú Thọ có các con sông chính chảy qua, gồm: sông Hồng, sông 
Lô, sông Thao, sông Đà, sông Đáy và sông Cà Lồ. Lượng nước hằng năm của các 
sông này rất lớn, có thể cung cấp nước tưới cho 38.200 ha đất canh tác nông nghiệp, 
được chia làm hai hệ thống sông chính: hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Cà Lồ.  

 + Thủy văn ngầm: Đặc điểm của các tầng chứa nước trong lãnh thổ Phú Thọ: - 
Tầng chứa nước Proterozoi: được cấu tạo bởi các loại đá biến chất cao, chủ yếu là đá 
phiến gơnai, quaczit, amphibolit. Nước ở tầng này trong, chất lượng tốt, lưu lượng 
nhỏ. Tuy nhiên, ở những đới phá hủy, đập vỡ thì lưu lượng nước có thể đạt tới trên 5 
lít/s. Tầng phá hủy của nó có nước chất lượng tốt, có thể làm nước giải khát.  

 - Tầng chứa nước Mezozoi: được cấu tạo bởi các loại đá phun trào Triat giữa 
và muộn cùng các thành tạo chứa than của hệ tầng Văn Lãng. Chất lượng nước không 
đều, có nơi bị nhiễm sắt, lưu lượng nước nhỏ.  

 - Tầng chứa nước Kainozoi: đây là tầng chứa nước quan trọng. Tuy nhiên, do 
vỏ phong hóa mỏng nên lưu lượng nước không lớn, đa phần chỉ sâu 4 - 5 m đã gặp đá 
gốc.Tầng chứa nước đứt gãy trong các đới phá hủy, nước tập trung với tiềm năng lớn, 
chất lượng tốt.  

 - Tầng chứa nước đứt gãy: được hình thành trên các đứt gãy, nước tập trung 
với tiềm năng lớn, chất lượng tốt. Nhìn chung, nguồn nước ngầm phân bố không đều, 
chủ yếu ở vùng đồng bằng phía nam của tỉnh. Chất lượng nước ngầm khá tốt; tuy 
nhiên, tại một số nơi có nhiều nhà máy như các khu công nghiệp thì nước ngầm có 
dấu hiệu bị ô nhiễm, một vài chỉ tiêu như sắt, mangan cao cần phải xử lý.  

 Tại Phú Thọ, trữ lượng nước ngầm tự nhiên gồm trữ lượng động tự nhiên và 
trữ lượng tĩnh tự nhiên. Trong đó, trữ lượngtĩnh tự nhiên (thể tích nước có trong tầng 
chứa nước) bao gồm: trữ lượng tĩnh phần đàn hồi và trữ lượng tĩnh phần động lực. 
Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh Phú Thọ chỉ có thể tính trữ lượng tĩnh đàn hồi cho 
tầng Pleistocen. Theo kết quả tìm kiếm, thăm dò và đánh giá nước dưới đất ở khu vực 
đồng bằng tỉnh Phú Thọ, trữ lượng tĩnh đàn hồi tính được khoảng 111,2 triệu m3. 

2. Hiện trạng hạ tầng VT&CNTT. 

2.1 Hạ tầng VTDR: 

Công ty Điện lực Phú Thọ là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 
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nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Công ty Điện lực Phú Thọ có 28 đội QLĐLKV phân 
bố tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Với chức năng và nhiệm vụ chính là quản lý 
vận hành lưới điện đến cấp điện áp 110kV; Kinh doanh điện năng; … Và quản lý, 
vận hành hệ thống mạng viễn thông phục vụ sản xuất kinh doanh và điều hành lưới 
điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Tính đến 31/12/2025, Công ty Điện lực Phú Thọ đang quản lý vận hành 
2.529,3 km cáp quang truyền dẫn, trong đó:  

+ Cáp quang OPGW Công ty quản lý là 306,55 km 

+ Cáp quang OPGW Viettel quản lý là 53,1 km 

+ Cáp quang ADSS, F8 là 2.169,65 km 

 Cáp quang OPGW: 51,06 km. 

Các tuyến cáp quang phục vụ vận hành hệ thống mạng IT&OT của Công ty 
Điện lực Phú Thọ đồng thời cung cấp kênh liên tỉnh của NPC. 

Hệ thống mạng IT phục vụ sản xuất kinh doanh, với quy mô: kết nối 28 đội 
QLĐLKV, XN lưới điện cao thế về Công ty bằng cáp quang và đảm bảo mạch vòng 
1+1. Trung tâm của hệ thống mạng tại Công ty, có nhiệm vụ đảm bảo duy trì hoạt 
động liên tục của toàn bộ hệ thống mạng, cung cấp các kết nối với các vùng WAN, 
LAN, Internet. 

Sơ đồ địa dư các tuyến cáp quang của Công ty Điện lực Phú Thọ: 
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+ Sơ đồ kết nối mạng WAN IT khu vực I: 
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+ Sơ đồ kết nối mạng WAN IT Khu vực II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Sơ đồ kết nối mạng WAN OT khu vực II 
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+ Sơ đồ kết nối mạng WANIT khu vực III 
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+ Mô hình mạng WAN OT khu vực III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Hạ tầng CNTT 

Đến hết 31/12/2025, Công ty Điện lực Phú Thọ quản lý vận hành: 

STT Thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

1 Máy chủ vật lý Bộ 26 

2 Máy chủ ảo Máy chủ 83 

3 Máy tính để bàn Bộ 1212 

4 Máy tính xách tay Bộ 432 

5 Máy tính bảng Bộ 706 

6 Máy in Chiếc 736 

7 Firewall hệ thống IT Bộ 36 
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8 Switch Layer 3 hệ thống IT Bộ 44 

9 Firewall hệ thống OT Bộ 56 

10 Switch Layer 3 hệ thống OT Bộ 122 

2.3 Công tác hiện đại hóa lưới điện: 

 - Thực hiện hoàn thành chuyển đổi các TBA KNT, TTĐKX: Đã đưa 39/39 TBA 
vào vận hành ở chế độ KNT với 03 TTĐKX. 

 Đến 31/12/2025, Công ty Điện lực Phú Thọ đã kết nối 950 thiết bị trên lưới điện 
trung áp, trong đó: 

 - Kết nối Recloser: 617 

 - Kết nối LBS: 273 

 - Kết nối RMU: 52 

 - Kết nối MC: 8 

 Chi tiết các loại kết nối như sau: 

STT Loại thiết bị 
Tổng số đã 

kết nối 

Cáp quang 3G 

Số Lượng % Số Lượng % 

1 Recloser 617 76 12% 541 88% 

2 LBS 273 1 0% 272 100% 

3 RMU 52 0 0% 52 100% 

4 MC 8 0 0% 8 100% 

5 Tổng 950 77 8% 873 92% 

  

2.4 Hạ tầng VT&CNTT của đội QLĐLKV Sông Lô: 

 Đội QLĐL Khu vực Sông Lô là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ. 
Đơn vị được tách ra từ Điện lực Lập Thạch từ ngày 1/1/2025 với chức năng và nhiệm 

vụ chính là quản lý vận hành lưới điện, Kinh doanh điện năng; … phục vụ nhu cầu 
trên địa bàn huyện Sông Lô cũ. 

 Hệ thống mạng, thiết bị truyền dẫn của Đội QLĐL Khu vực Sông Lô chưa 

được đầu tư, hiện tại đang sử dụng Switch Layer 2 để kết nối mạng LAN của đơn vị 
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với mạng WAN của Công ty Điện lực Phú Thọ. 

Hiện nay các đội QLĐL Khu vực đang vận hành firewall paloato 415 đồng thời 
các firewall được quản trị tập trung bằng phần mềm Panorama do NPCIT quản lý. 

 Hệ thống cáp quang truyền dẫn hiện tại chưa có, đơn vị đang sử dụng sợi 

quang của Viettel để phục vụ kết nối từ Đội QLĐL Khu vực Sông Lô về Đội QLĐL 
Khu vực Lập Thạch. 
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CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 

1. Công tác bàn giao mặt bằng thi công 

Ngay sau khi có quyết định giao thầu và ký kết hợp đồng thi công. ĐVTC tiến 
hành ngay các thủ tục để thực hiện công việc bàn giao mặt bằng với Chủ đầu tư, đồng 
thời sẽ bố trí lực lượng tiến hành đo đạc khảo sát lại chi tiết khu vực thi công công 
trình để nắm vững các điều kiện hiện trường phục vụ cho quá trình thi công. 

2. Công tác chuẩn bị thi công 

- Khảo sát lại mặt bằng, so sánh thiết kế, trình Chủ đầu tư nếu có sai lệch. 

- Lập biện pháp thi công và tiến độ thi công chi tiết cho các công việc. 

- Tiến hành công tác chuẩn bị mặt bằng thi công như xây dựng tường rào, xây 
dựng lán trại, vệ sinh, các công trình phụ trợ phục vụ thi công, hệ thống điện, cấp 
thoát nước phục vụ thi công, … 

3. Văn phòng công trường và kho bãi 

Để đảm bảo công tác kiểm tra theo dõi và giám sát trong quá trình thi công Văn 
phòng chỉ huy chung. Văn phòng bao gồm một phòng họp chung dùng cho lực lượng 
quản lý, cho các cuộc họp giao ban và điều độ trong suốt quá trình thi công của Nhà 
thầu cũng như Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư. 

Kho để vật tư, thiết bị thi công được nhà thầu bố trí sao cho phù hợp với điều 
kiện thi công. 

4. Giải pháp thi công 

- Lắp đặt cáp quang theo đúng qui trình kỹ thuật của nhà chế tạo. 

- Tiến hành đo đạc thử nghiệm cáp sợi quang trước khi lắp đặt. 

- Trong quá trình thi công phải thường xuyên có người giám sát thi công. Ngoài 
giờ thi công phải cử người trông coi vật tư thiết bị. 

- Tại các điểm hàn nối cáp quang phải dựng dàn giáo chắc chắn hoặc che chắn 
cáp để đảm bảo hàn nối cáp đúng kỹ thuật. 

- Hàn nối măng sông và các nhánh cáp quang theo đúng bản vẽ thiết kế.  

- Sau khi hàn nối phải tiến hành đo đạc nghiệm thu toàn bộ mạng cáp quang. 

- Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải có hồ sơ hoàn công theo đúng biểu mẫu qui 
định.   

- Nhân viên lắp đặt cáp quang phải được trang bị nón, giày và quần áo bảo hộ 
lao động. 
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- Không đeo găng tay trong quá trình hàn nối và đo kiểm. 

- Lực kéo an toàn nhỏ hơn trọng lượng 1 km cáp. 

- Bán kính uốn cáp an toàn nhỏ hơn 20 lần đường kính cáp. 

- Đường kính ròng rọc dẫn cáp lớn hơn 120mm. Tại điểm đổi hướng cáp phải 
có 2 ròng rọc. 

- Tốc độ kéo cáp nhỏ hơn 20m/phút. 

- Các dụng cụ tối cần thiết để ra cáp: bàn ra cáp; rọ chụp đầu cáp; khớp nối 
chống xoắn; palăng căng cáp; Hệ thống thông tin liên lạc.  

 Nguyên tắc thi công cáp quang treo 

- Khi thi công các rulô cáp quang phải được đặt trên giá đỡ. 

- Thi công gọn từng tuyến cáp, tại từng tuyến phải bố trí cáp dự phòng trên giá 
cuốn cáp. Tại các điểm có đồng thời nhiều tuyến cáp đến đơn vị thi công sẽ phải chủ 
động xem xét vị trí lắp đặt giá cuốn cáp thích hợp, tránh để cáp dự phòng trùng nhiều 
tại một vị trí trụ.  

a) Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép từ cáp treo đến mặt đất và các 
phương tiện giao thông: 

Vị trí Khoảng cách 

Vượt qua đường ô tô khi: 
            + Không có xe cần trục đi qua 
            + Có xe cần trục đi qua 

 
4,5 
5,5 

Vượt qua đường sắt. Tính đến mặt đường ray: 
            + Trong ga đường sắt 
            + Ngoài ga đường sắt 

 
7,5 
6,5 

Vượt qua đường tàu điện, xe điện hoặc xe buýt điện 8 
Vượt qua đường thuỷ có tàu bè đi lại ở bên dưới. Tính  

đến  điểm  cao  nhất  của phương  tiên  giao  thông  đường thuỷ 
tại thời điểm nước cao nhất 

 
1 

Vượt qua ngõ, hẻm không có xe ô tô đi lại bên dưới 4 
Dọc theo đường ô tô 3,5 

Các công trình cố định. Tính đến  điểm  gần  nhất  của 1 

b) Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép từ cáp viễn thông cao nhất đến 
dây điện lực thấp nhất tại điểm giao chéo: 

Điện áp của đường Khoảng cách thẳng đứng cho phép (m) khi: 



BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT                 
Công trình:  Xây dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của  
Đội Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô                                                                                                                             

TẬP I - QUYỂN 1: THUYẾT MINH 
  BCKTKT 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHIỆP  22 

 

dây điện lực (kV) Đường dây điện lực 
có trang bị dây chống sét 

Đường dây điện lực 
không có trang bị dây chống 

sét Đến 10 2 4 
Đến 35 3 4 

Đến 3 5 

Đến 4 6 
Đến 5 - 

CHÚ THÍCH: 
1. Khi cáp giao chéo với đường dây điện lực có điện áp từ 1 kV trở xuống, 

khoảng cách nhỏ nhất ở chỗ giao chéo là 0,6 m. 
2. Cho phép cáp giao chéo đi trên đường dây điện lực có điện áp không quá 

380 V, nhưng cáp phải bảo đảm các quy định sau: 
a) Cáp phải có hệ số an toàn cơ học lớn hơn 1,5. 
b) Vỏ bọc cáp phải bảo đảm chịu được điện áp lớn hơn 2 lần điện áp của dây 

điện lực. 
c) Khoảng cột thông tin vượt chéo phải rút ngắn, cột ở 2 đầu khoảng vượt 

chéo phải chôn vững chắc và có gia cố. c) Khoảng cách nhỏ nhất cho phép giữa cáp, phụ kiện treo cáp và dây điện lực 
khi dùng chung cột: 

Điện áp của đường dây điện lực 
(Kv) 

Khoảng cách nhỏ nhất cho phép 
(m) Đến 1 1,25 

Đến 22 3 
Đến 35 3,5 
Đến 110 4,5 

  

d) Khoảng cách ngang nhỏ nhất từ cáp treo đến các công trình kiến trúc khác: 
Loại kiến trúc Khoảng cách 

Đường cột treo cáp tới đường ray tàu hoả 4/3 chiều cao 

Đường cột treo cáp tới nhà cửa và các vật kiến trúc 3,5 

Đường cột treo cáp tới mép vỉa hè, mép đường bộ 0,5 

Từ cáp tới các cành cây gần nhất 0,5 

4.1 Nghiên cứu hồ sơ 

Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công các tuyến và các tài liệu liên quan 
trước khi thi công để phục vụ cho các công tác: 

- Khảo sát, đo đạc lại trước khi thi công. 

- Đề ra biện pháp thi công hợp lý, nhanh và an toàn. 
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- Lường trước được các khó khăn, các thay đổi (nếu có). 

-  Lập tiến độ thi công hợp lý. 

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ và thiết bị thi công theo từng vị trí thi công tuyến 
cáp. 

4.2 Khảo sát, đo đạc lại tuyến và lập phương án thi công 

Đơn vị thi công phải khảo sát lại tuyến dựa vào thiết kế kỹ thuật thi công công 
trình, để bước đầu nắm các số liệu cần thiết làm cơ sở cho việc lập kế hoạch thi công. 

Việc khảo sát đo đạc lại tuyến thực hiện như sau: 

-  Xác định thành phần tham gia khảo sát gồm đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn 
vị thi công và đại diện đơn vị quản lý tuyến cáp. 

-  Lập kế hoạch khảo sát đo đạc lại: nêu rõ thành phần, thời gian, địa điểm, 
phương tiện và các kết quả yêu cầu đối với đoàn khảo sát. 

- Tiến hành công tác khảo sát đo đạc lại bao gồm các công tác: 

- Kiểm tra hệ thống đường dây điện lực xem xét phương án để đảm bảo an toàn 
trong thi công. 

- Xác định những vị trí thi công đặc biệt 

- Xác định vị trí đặt máy bắn cáp. 

-  Nghiên cứu, xác định các biện pháp thi công đảm bảo kỹ thuật và an toàn. 

-  Sau khi khảo sát lại, tiến hành lập báo cáo khảo sát để làm căn cứ để lập 
phương án thi công. Báo cáo bao gồm các nội dung như sau: 

-  Các số liệu thu được trên tuyến. 

- Những khó khăn và biện pháp giải quyết. 

- Các đề xuất khác. 

Trên cơ sở các số liệu khảo sát lại và các tài liệu liên quan, tiến hành lập phương 
án thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

4.3 Kiểm tra đo thử cáp trước khi thi công 

Việc kiểm tra, đo thử cáp trước khi lắp đặt được thực hiện như sau: 

- Kiểm tra bằng mắt thường để đảm bảo rằng cáp không bị rạn nứt hay xoắn gãy, 
các đầu mút cáp đã được bảo vệ tốt. 

- Dùng máy OTDR và máy đo công suất quang để đo các thông số sau: suy hao 
của sợi quang, kiểm tra độ dài của cáp. Nếu có thông số nào không đạt tiêu chuẩn thì 
tuyệt đối không được sử dụng và báo cho giám sát kỹ thuật lập biên bản. 

- Đánh số, ký hiệu từng cuộn cáp sau khi đo để thuận lợi cho việc phân rải cáp 
khi thi công, lựa chọn đúng điểm măng xông theo thiết kế. 
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- Ghi lại các số liệu vào biên bản và lưu giữ để so sánh với số liệu đo kiểm tra 
khi nghiệm thu công trình. 

4.4 Rải vật liệu 

Trước khi chuyển vật liệu ra công trường, tiến hành kiểm tra quy cách, số lượng 
và chất lượng vật liệu và thiết bị phụ trợ khác. 

- Trong khi vận chuyển vật liệu, lưu ý: 

- Không được làm hư hỏng, mất mát vật liệu. 

- Khi vận chuyển vật liệu bằng xe, chú ý chằng buộc chặt, tránh làm hỏng, vỡ. 

- Khi đến công trường, tiến hành kiểm tra lại vật liệu trước khi tập kết và bàn 
giao để bảo quản theo quy định. 

- Khi thi công, tiến hành rải vật liệu đến từng vị trí thi công đảm bảo đúng chủng 
loại, quy cách, số lượng tránh để bừa bãi dẫn đến hư hỏng vật liệu hoặc ảnh hưởng 
đến hiện trường thi công. 

4.5 Thi công kéo rải cáp quang treo 

a, Phần thi công kéo cáp quang đi nổi: 

-  Trước khi thi công phải kiểm tra hướng tuyến thi công có vướng mắc về mặt 
bằng thi công hay không, có giao chéo với DZ cao thế, trung thế, đường bộ, đường 
sắt hay không để đưa ra giải pháp kéo cáp hợp lý. 

Việc phân rải cáp quang trên tuyến phải dùng xe ôtô tải có cần cẩu, không được 
tự ý đẩy cuộn cáp từ trên xe xuống, không được vần lăn cuộn cáp quá 50 m. 

- Cán bộ kỹ thuật nghiên cứu địa hình tìm vị trí đặt cuộn cáp, tốt nhất là khoảng 
giữa chiều dài cuộn cáp, có mặt bằng rộng, phương tiện giao thông không gây cản trở 
thi công cáp, không gây hư hỏng cáp.  

- Cuộn cáp trước khi ra cáp được đặt trên giá có trục quay cố định bằng kính vít 
hai bên. Ra và kéo cáp bằng tay với tốc độ tối đa không vượt quá 20m/phút hoặc với 
lực kéo không được lớn hơn trọng lượng tối đa 1 km cáp, theo đúng chiều ghi trên  
mobile cáp. Khi cáp kéo ra khỏi mobile cáp có người đỡ trực tiếp cáp trên vai. Không 
tập trung lực kéo vào một điểm trên cáp quang mà yêu cầu phân bố đều người kéo 
đứng cách nhau 5-8m để lực kéo dàn đều trên chiều dài cáp quang. Khi cút cáp số 8 
và ra kéo cáp bán kính cong tối thiểu phải lớn hơn 20 lần đường kính cáp quang. 

- Không kéo lê cáp trên mặt đường tránh làm cáp bị xoắn vặn, xước vỏ hoặc 
dập, gẫy ảnh hưởng đến chất lượng cáp. Trên tuyến ra cáp cứ 200 mét sẽ có một cán 
bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát và hướng dẫn kỹ thuật. Kỹ thuật viên 
đó phải chịu trách nhiệm trong phạm vi 200 mét đã được phân công.  

- Treo cáp: Sử dụng bộ kẹp cáp để treo cáp 
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- Không để vật cứng , vật có trọng lượng 40 kg đè lên cáp quang. 

- Phải kiểm tra các điểm đấu nối tiếp đất đảm bảo đã tiếp đất theo đúng yêu cầu 
của nhà sản xuất đưa ra. 

- Phải đo đạc, thử nghiệm đúng các tiêu chuẩn của nhà cung cấp cáp quang đề ra 
trước khi đưa vào sử dụng. 

- Lực kéo lớn nhất cho phép đối với cáp quang tuân theo Catalog và bán kính 
uốn cong cho phép lớn hơn 20 lần đường kính cáp. 

- Tại những vị trí cáp quang đi men theo tường nhà cáp quang cần được luồn 
trong ống nhựa ruột gà và dung vít nở ghim chặt vào tường. 

4.6 Hàn nối cáp 

Việc hàn nối sợi quang thực hiện theo các trình tự như sau: 

a) Chuẩn bị trang thiết bị hàn nối sợi quang: 

- Thước kẻ. 

- Dung dịch cồn, dung dịch rửa chất keo trên cáp quang. 

- Khăn lau bằng vải bông, giấy xốp, mềm và dai. 

-  Dao cắt sợi, dao thường. 

-  Dụng cụ tuốt vỏ sợi. 

-  Dụng cụ cắt phần đệm và ống lỏng. 

- Dụng cụ tuốt lớp vỏ phản xạ. 

- Dụng cụ cắt cáp hoặc cắt sợi quang chính xác theo chiều dài. 

- Kéo cắt và nhíp để kẹp sợi. 

- Thùng chứa các sợi cắt bỏ. 

- Găng tay bảo vệ da tay. 

-  Phụ kiện bảo vệ mối hàn. 

-  Máy hàn sợi quang. 

-  Khay giữ mối hàn và bảng nối hoặc măng xông. 

-   Máy đo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) hoặc máy đo công suất 
quang và nguồn phát quang ổn định. 

b) Chuẩn bị các điều kiện hàn nối: 

- Việc hàn nối ngoài trời phải bảo đảm nơi khô ráo, ít bụi bặm. 

- Không đặt máy hàn hồ quang nơi gần các chất dễ cháy, nổ. 

c) Chuẩn bị hàn nối 

- Xác định chính xác các cặp sợi cần hàn. Sắp xếp sợi vào khay. Khay phải có 
các bộ giữ sợi. 
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- Bóc vỏ cáp với chiều dài tối thiểu là 2 m (độ dài phụ thuộc vào loại măng 
xông) bằng cách cắt lớp vỏ rồi dùng dây tách vỏ để kéo, tách lớp vỏ cáp. Nếu không 
có dây để tách vỏ cáp thì sử dụng dao để tách vỏ nhưng phải bảo đảm không ảnh 
hưởng đến phần đệm hoặc ống bọc lõng. Sau đó làm sạch các ống bọc lõng và phần 
đệm bằng dụng cụ lau chuyên dụng, cắt bỏ các phần phụ, chỉ để lại ống bọc lõng và 
sợi gia cường. Sợi gia cường được cắt ngắn phù hợp với độ dài cần thiết khi nối vào 
măng xông. 

- Tuỳ theo độ dài khay hàn, bằng dụng cụ chuyên dụng ta cắt vỏ và tuốt ống bọc 
lõng tối thiểu là 1m. Đối với cáp bọc chặt, để không ảnh hưởng đến sợi, phải bảo đảm 
các sợi tự do. 

- Lau sạch tất cả các sợi bằng dụng cụ chuyên dụng. Khi lau phải sử dụng găng 
tay bảo vệ để phòng chống ảnh hưởng của dung môi đến da tay. 

- Dùng bộ tuốt vỏ để tuốt vỏ sợi khoảng 5 cm. Độ dài vỏ sợi tuốt phụ thuộc vào 
yêu cầu của bộ cắt sợi và phương pháp nối. Khi tuốt vỏ sợi nên dùng vải ráp (có bột 
mài). Luôn luôn giữ bộ tuốt sợi vuông góc với sợi trong khi tuốt. 

- Khi lau sợi trần bằng vải lau chuyên dụng phải tẩm cồn và lau theo một hướng. 
Sử dụng găng tay bảo vệ để tránh tiếp xúc trực tiếp với các dung môi. Sau khi lau 
sạch không sờ vào sợi trần đã tuốt và sắp xếp sợi phải bảo đảm không tiếp xúc vào bề 
mặt sợi. 

- Dùng dụng cụ để cắt sợi, độ dài sợi phải bảo đảm yêu cầu của kỹ thuật hàn. 

- Tất cả các sợi cần hàn phải được cắt bằng bộ cắt sợi. Dùng cặp, nhíp để loại bỏ 
phần thừa của sợi. Sợi thừa loại bỏ phải để vào vị trí quy định. Khi cắt sợi phải đeo 
kính bảo vệ. 

d) Hàn hồ quang: Đưa các sợi quang cần hàn vào máy hàn và thực hiện các thao 
tác theo quy định. Suy hao của mối hàn sẽ được chỉ thị trên máy. Suy hao mối hàn 
không được lớn hơn 0,08 dB/1 mối hàn. Nếu mối hàn đạt tiêu chuẩn thì phải bảo vệ 
mối hàn bằng ống co nhiệt hoặc bằng kẹp nhôm hoặc bằng các dụng bảo vệ chuyên 
dụng khác. Tiến hành đo kiểm tra bằng máy OTDR (hoặc máy đo công suất quang) 
theo cả hai chiều. Nếu mối hàn không đạt yêu cầu thì thực hiện các thủ tục hàn lại 
cho đến khi đạt yêu cầu mới tiếp tục bảo vệ mối hàn. 

- Sau khi hàn nối sợi quang xong phải cẩn thận đưa mối hàn vào trong khay hàn. 
Bán kính cong của sợi quang phải bảo đảm lớn hơn 20 lần đường kính cáp. 

- Sau khi tất cả các sợi quang đã được hàn ta cần giữ cho cho các sợi chắc chắn 
bằng các ống hoặc các bọc đệm đặt trên. Các sợi riêng lẻ được cuộn quanh khay. ống 
bao sợi và đệm sợi phải được xếp vòng quanh giá đỡ. Cáp và dây gia cường được giữ 
chặt nhờ các kẹp và vít. 

- Sau khi đo, kiểm tra các mối hàn đã thoả mãn yêu cầu kỹ thuật ta đóng măng 
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xông lại. 

4.7 Kiểm tra, đo kiểm nghiệm thu tuyến cáp quang 

a) Kiểm tra, đo nghiệm thu toàn tuyến 

Việc kiểm tra, đo thử tuyến cáp sau khi thi công được thực hiện như sau: 

- Kiểm tra các biên bản và số liệu nghiệm thu từng phần. 

- Thực hiện các phép đo theo quy định trong trong “Quy trình đo thử chất lượng 
mạng cáp sợi quang và mạng cáp sợi đồng” của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam. 

Việc kiểm tra hộp nối, hộp đấu dây và các trang bị phụ trợ khác thực hiện như 
sau: 

- Kiểm tra để đảm bảo rằng các trang bị đã được lắp đặt đúng vị trí, đúng kỹ 
thuật, đã được trang bị tiếp đất, bảo vệ đầy đủ; 

- Kiểm tra để đảm bảo rằng các mối nối đã được thực hiện đúng kỹ thuật, đảm 
bảo chất lượng. 

Các kết quả đo thử, kiểm tra phải được ghi vào biên bản để làm cơ sở khi 
nghiệm thu công trình. 

b) Lập hồ sơ hoàn công, chuẩn bị công tác nghiệm thu tổng thể công trình và 
bàn giao 

Lập hồ sơ hoàn công công trình để gửi lên hội đồng nghiệm thu và bàn giao 
công trình phải thể hiện: 

- Các biên bản và số liệu nghiệm thu từng phần. 

- Nhật ký công trình. 

- Các bản vẽ hoàn công. 

- Các số liệu tổng hợp toàn tuyến: 

Chiều dài tuyến (cáp, dự trữ, hàn nối). 

4.8 Hoàn trả mặt bằng thi công, thu dọn, kiểm tra máy móc thiết bị 

- Hoàn trả mặt bằng thi công, thu dọn và trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực 
vừa thi công. 

- Kiểm tra, vệ sinh các loại máy móc và đưa ra khỏi công trường. 

4.9 Những quy định chung trong công tác an toàn lao động 

- Trước khi thi công, đơn vị thi công phải khảo sát kỹ hiện trường lao động và 
nghiên cứu kỹ thuyết minh thiết kế kỹ thuật của hạng mục thi công, nhằm nẵm vững 
tình hình thực tế môi trường của hiện trường lao động, để có biện pháp thi công an 
toàn cho người và vật tư, thiết bị công trình. 
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- Đơn vị thi công cần phải nghiêm chỉnh chấp hành qui trình, qui phạm thi công 
của ngành bưu điện và các ngành liên quan khác. 

- Cần thi công dứt điểm từng tuyến, sau đó mới thi công tuyến khác. 

- Thực hiện đầy đủ quy trình và trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ và công 
nhân xây dựng công trình. 

- Đơn vị thi công từ phụ trách công trình đến từng công nhân trực tiếp lao động 
đều phải ý thức, quán triệt được việc chấp hành các quy định về an toàn lao động của 
nhà nước và của Ngành Bưu chính-Viễn thông có ảnh hưởng trực tiếp và thiết thực 
tới bản thân từng công nhân và chất lượng, tiến độ công trình. 

- Đơn vị thi công phải có kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc 
chấp hành kỷ luật an toàn lao động của công nhân. 

- Tại hiện trường lao động phải có niêm yết bản Nội dung về an toàn lao động, 
và bảng báo hiệu công trình thi công. 

- Đối với đường cống bể cũ, trước khi kéo cáp cần xử lý vét bùn đất ở các bể 
cáp, thông rửa đường cống. Khi thi công kéo cáp phải bảo đảm an toàn đối với các 
sợi cáp đã có, đảm bảo thông tin liên lạc. 

- Phải có người cảnh giới khi thi công. 

- Thi công gần đường dây điện lực phải có sự giám sát của đơn vị chủ quản, phải 
có biện pháp an toàn tuyệt đối mới được thi công. 

- Thi công trên cao phải có dây an toàn. 

-  Sau mỗi ca làm việc, người giao ca phải kiểm tra lại công việc, vật tư thiết bị, 
ghi chép cẩn thận tình hình cụ thể trước khi bàn giao lại cho ca kế tiếp. Cần lưu ý một 
số vấn đề sau: 

4.10 An toàn lao động khi làm việc trên cao 

- Trước khi làm việc trên cao công nhân phải kiểm tra độ bền vững, chắc chắn 
của thang, gốc cột (không phân biệt cột bê tông, cột sắt, cột gỗ cũ hay mới), mái nhà 
nếu vững chắc mới lên làm việc, không vững chắc không được lên làm việc. 

- Đưa vật liệu và dụng cụ Thi công lên cao hoặc đưa xuống phải có dây cáp và 
ròng rọc kéo lên hoặc đưa xuống, cấm tung lên hoặc vứt xuống. Các dụng cụ phải có 
túi đựng. 

- Khi thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương 
tiện, dụng cụ và vật tư thi công, đặc biệt là khi thi công các điểm cắt đường và các 
tuyến có nhiều phương tiện cơ giới chạy qua. 

- Phải có trang bị quần áo, giày dép, mũ bảo hộ...cho công nhân khi thi công. 

- Thi công phải có biển báo thi công và người cảnh giới an toàn thi công đặc biệt 
là khi thi công ngang qua đường sắt… 
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- Chấp hành các quy định về an toàn lao động mà nghành và nhà nước đã ban 
hành. 

4.11 An toàn lao động khi làm việc ở khu vực có điện 

- Khi tổ chức thi công ở khu vực có điện lực phải chấp hành đầy đủ quy phạm 
kỹ thuật an toàn điện của Nhà nước, của Ngành. 

- Công nhân được phân công làm việc ở khu vực có điện phải được huấn luyện 
kỹ thuật an toàn điện, sử dụng các trang bị, dụng cụ an toàn điện và hiểu biết phương 
pháp cứu chữa người bị điện giật. 

- Sử dụng điện và những công việc liên quan đến điện phải có dụng cụ bảo hộ 
điện. 

- Không cho phép làm việc trong vùng của các đường dây siêu cao áp có cường 
độ điện trường > 25kV/m 

4.12 An toàn lao động trong vận chuyển, bốc dỡ nguyên, vật liệu và dụng cụ 

thi công 

- Phải kiểm tra, xác định độ bền vững của phương tiện vận chuyển trước khi sử 
dụng. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông trong khi vận chuyển. 

- Hàng hoá xếp trên phương tiện vận chuyển phải gọn gàng, chằng buộc chắc 
chắn. 

- Khi vận chuyển cột điện, vật liệu... (bằng thủ công) qua cầu, dọc đường sắt, 
đường ô tô phải chú ý quan sát tàu, xe qua lại. Vật liệu, cột điện phân rải dọc theo 
đường tàu, đường ôtô không được làm trở ngại cho giao thông. 

4.13 An toàn lao động trong hàn nối cáp 

- Hàn nối cáp phải có khẩu trang, kính bảo hộ lao động, giầy hoặc ủng. 

- Trước khi hàn nối dưới cống bể trên đường phố phải chuẩn bị đủ các điều kiện 
an toàn như biển chắn đường, tấm che nắng, mưa quạt giảm hơi độc để bảo vệ sức 
khoẻ trong khi hàn nối. 

- Các dụng cụ và phương tiện hàn nối như xăng, dầu, đèn hàn, mỏ hàn, lò hàn, 
thiếc hàn...phải được xắp đặt ngăn nắp. Xăng dầu phải để xa ngọn lửa, chú ý phòng 
chống đổ vỡ, gây cháy bỏng trong lúc hàn, nấu thiếc hàn... 

- Không dùng xăng để nấu thiếc hàn, khi thiếc hàn đang nóng chảy không để 
nước lã rơi vào gây nổ thiếc hàn bắn vào người. 

4.14 An toàn lao động trong thi công tủ, hộp cáp 

- Đặt tủ, hộp cáp ven đường, trên cột, trên tường phải vững chắc và thuận tiện, 
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bảo đảm an toàn. 

- Các tủ cáp Thi công ven đường không gây trở ngại cho tầm nhìn của lái xe và 
ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, khu vực. 

- Trong lúc trời có mưa giông, sấm sét tuyệt đối không được làm việc tại các hộp 
cáp, tủ cáp ở trên cao, trên cột. 

4.15 An toàn trong giao thông 

Dự án có mặt bằng thi công trải dọc theo đường quốc lộ, nơi có mật độ giao 
thông đông đúc. Do đó trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần hết sức chú ý đề 
phòng tai nạn, đảm bảo an toàn cho công nhân, vật tư thiết bị cũng như các phương 
tiện tham gia lưu thông trên đường. 

 Đơn vị thi công phải tổ chức phổ biến cho cán bộ, công nhân tham gia thi 
công các yêu cầu kỹ thuật, đặc điểm công trình, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, 
an toàn giao thông khi tham gia thi công dọc các tuyến đường.  

4.16 An toàn phòng chống cháy nổ 

-  Khi thi công có sử dụng các hóa chất độc hại cần phải trang bị cho công nhân 
đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động như: găng tay, kính, mũ … 

- Các kho tàng, lán trại,… phải trang bị thiết bị chữa cháy như bình chữa cháy, 
thùng chứa nước… 

-  Phải có nội quy sử dụng các vật liệu dễ gây cháy nổ như xăng dầu, acid,…Kho 
chứa các vật liệu trên phải có biển báo cấm lửa. 

-  Phải tổ chức phổ biến các nội quy, quy đinh phòng chống cháy nổ, các phương 
pháp sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ thông thường khi có cháy xảy ra cho 
cán bộ, công nhân viên tham gia thi công. 

Khi có cháy xảy ra cần tiến hành các bước sau: 

+ Báo động cháy (tự động, hiệu lệnh, tri hô). 

+ Cắt điện nơi xây ra cháy. 

+ Cứu người bị nạn, tổ chức giải cứu người và di chuyển tài sản ra khỏi vùng 
cháy. 

+ Tổ chức. sử dụng lực lượng, phương tiên chữa cháy tại chỗ để cứu chữa cháy. 

+ Gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. 

+ Bảo vệ ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng chũa cháy để lấy cắp tài sản, giữ 
gìn trật tự phục vụ công tác chữa cháy được thuận lợi. 

+ Hướng dẫn đường, nơi đỗ xe, nguồn nước chữa cháy cho lực lượng chữa cháy 
chuyên nghiệp khi họ tới nơi hỗ trợ. 

+ Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiêp cứu chữa đám cháy. 
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+ Bảo vệ hiện trường sau khi dập tắt đám cháy. 

5. Giải pháp thiết kế chi tiết  

a. Tuyến cáp cáp quang từ TBA 110kV Sông Lô đến Đội Quản lý Điện lực Khu 

vực Sông Lô 

- Điểm đầu: Tủ thông tin tại TBA110kv Sông Lô 

- Điểm cuối: Đội QLĐLKV Sông Lô 

- Chiều dài tuyến: 9.980 m 

- Chủng loại cáp: ADSS 24-300 

Từ tủ thông tin tại TBA 110kV Sông Lô đến cột 1 477 E25.17: Cáp quang được 
đi trong ống nhựa HDPE với chiều dài 50 m. 

Từ cột 1 lộ 477 E25.17 đến cột 11 lộ 477 E25.17: Cáp quang được đi trên các 
tuyến cột đường dây 477 E25.17 với chiều dài 1.075 m 

Từ cột 11 lộ 477 E25.17 cáp được kéo đến cột 3.18 TBA Tứ Yên 5 với chiều dài 
30 m 

Từ cột 3.18 TBA Tứ Yên 5 đến cột 3.4 TBA Tứ Yên 5: Cáp quang được đi trên 
các cột TBA Tứ Yên 5 với chiều dài 494 m 

Từ cột 3.4 TBA Tứ Yên 5 cáp được kéo sang cột 1.16 TBA Tứ Yên 6 với chiều 
dài 38 m 

Từ cột 1.16 TBA Tứ Yên 6 đến cột 1.11 TBA Tứ Yên 6: Cáp được đi trên các 
cột TBA Tứ Yên 6 với chiều dài 181 m 

Từ cột 1.11 TBA Tứ Yên 6 cáp được kéo sang cột 12 lộ 477 E25.17 với chiều 
dài 35 m 

Từ cột 12 477 E25.17 đến cột 51 477 E25.17: Cáp được đi trên các cột lộ 477 
E25.17 với chiều dài 3.165 m 

Từ cột 51 lộ 477 E25.17 cáp được kéo sang cột 1 MVNT 472 E25.3-477 E25.17 
với chiều dài 22 m. 

Từ cột 1 MVNT 472 E25.3-477 E25.17 đến cột 17 MVNT 472 E25.3-477 
E25.17: Cáp được đi trên các cột MVNT 472 E25.3-477 E25.17 với chiều dài 1112 
m. 

Từ cột 17 MVNT 472 E25.3-477 E25.17: Cáp được kéo sang cột 78 472 E25.3 
với chiều dài 81 m. 

Từ cột 78 472 E25.3 đến cột 122 472 E25.3: Cáp được đi trên các cột lộ 472 
E25.3 với chiều dài 3.161 m. 

Từ cột 122 472 E25.3 cáp được kéo sang cột 1 MV LK ĐZ 472 E25.3 với chiều 
dài 45 m. 
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Từ cột 1 MV LK ĐZ 472 E25.3 đến cột 4 MV LK ĐZ 472 E25.3: Cáp được đi 
trên các cột MV LK ĐZ 472 E25.3 với chiều dài 187 m. 

Từ cột 4 MV LK ĐZ 472 E25.3 cáp được kéo cột 1 NR UBNH Huyện 472 
E25.3 với chiều dài 63 m 

Từ cột 1 NR UBNH Huyện 472 E25.3 đến cột 3 NR UBNH Huyện 472 E25.3: 
Cáp được đi trên các cột NR UBNH Huyện 472 E25.3 với chiều dài 114m. 

Từ cột 3 NR UBNH Huyện 472 E25.3 cáp được đi trên bờ tường để kéo vào 
phòng thông tin của đội QLĐLKV Sông Lô với chiều dài 127 m. 

Tại cột số 4.7 TBA Yên Mỹ, cột hiện trạng là H 7.5 không đảm bảo để treo cáp 
do cột thấp nên cần phải thay bằng cột CL 8.5. 

b. Tuyến cáp OPGW từ TBA 110kV Lập Thạch đến đội QLĐLKV Sông Lô 

- Điểm đầu: Tủ thông tin TBA 110kV Lập Thạch 

- Điểm cuối: Phòng thông tin đội QLĐLKV Sông Lô 

- Chiều dài tuyến: 7.340 m 

- Chủng loại cáp: ADSS, OPGW 24 

Từ tủ thông tin tại TBA 110kV Lập Thạch đến cột 1 475E25.3: Cáp quang được 
đi trong ống nhựa HDPE với chiều dài 160 m. Cáp sẽ sử dụng cáp ADSS 24-300 do 
theo quy định nhập trạm phải sử dụng cáp phi kim loại. 

Từ cột 1 475E25.3 cáp được kéo sang cột 1 477E25.3 với chiều dài 94m. Cáp 
quang sử dụng cáp OPGW 57/24. 

Từ cột 1 477E25.3 đến cột 65 477E25.3: Cáp được đi trên các cột của lộ 
477E25.3 với chiều dài 4.939 m. Cáp quang sử dụng cáp OPGW 57/24. 

Từ cột 65 477E25.3 cáp được kéo sang 42 472E25.3 với chiều dài 46 m. Cáp 
quang sử dụng cáp OPGW 57/24. 

Từ cột 42 472E25.3 đến cột 60 472E25.3: Cáp được đi trên các cột lộ 472E25.3 
với chiều dài 1.482 m. Cáp quang sử dụng cáp OPGW 57/24. 

Từ cột 60 lộ 472E25.3 cáp được kéo đến cột 10 MV 3 472E25.3-475E25.3 với 
chiều dài 79 m. Cáp quang sử dụng cáp OPGW 57/24. 

Từ cột 10 MV 3 472E25.3-475E25.3 đến cột 6 MV 3 472E25.3-475E25.3: Cáp 
được đi trên các cột của MV 3 472E25.3-475E25.3 với chiều dài 235 m. Cáp quang 
sử dụng cáp OPGW 57/24. 

Từ cột 6 MV 3 472E25.3-475E25.3 cáp được kéo đến cột 1 NR UBNH Huyện 
472 E25.3 với chiều dài 47 m. Cáp quang sử dụng cáp OPGW 57/24. 

Từ cột 1 NR UBNH Huyện 472 E25.3 đến cột 3 NR UBNH Huyện 472 E25.3: 
Cáp được đi trên các cột NR UBNH Huyện 472 E25.3 với chiều dài 108 m. Cáp 
quang sử dụng cáp OPGW 57/24. 
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Từ cột 3 NR UBNH Huyện 472 E25.3 cáp được đi trong ống nhựa HDPE dọc 
theo bờ tường và vào tủ thông tin tại đội QLĐLKV Sông Lô. Cáp quang được đi 
trong ống nhựa HDPE với chiều dài 150 m. Cáp sẽ sử dụng cáp ADSS 24-300 do 
theo quy định nhập trạm phải sử dụng cáp phi kim loại. 

Tại các vị trí cột có treo cáp OPGW sẽ được cải tạo để treo cáp OPGW, cụ thể: 

+ Tại cột 3 NR UBNH Huyện 472 E25.3:  

Để treo cáp OPGW sẽ giữ nguyên hiện trạng gông toàn bộ các cấu kiện, cách điện, dây 

dẫn hiện có. Lắp đặt bổ xung 01 cổ dề CDS.3. 

Lắp đặt 01 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW. 

Lắp đặt bổ xung 01 giá cuốn cáp dự phòng để treo cáp dự phòng và treo măng xông. 

Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

+ Tại cột 2 NR UBNH Huyện 472 E25.3: 

Để treo cáp OPGW sẽ giữ nguyên hiện trạng gông toàn bộ các cấu kiện, cách điện, dây 

dẫn hiện có. Lắp đặt bổ xung 01 bộ chụp cột li tâm đơn XCS-1. 

Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW. 

Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

+ Tại cột 1 NR UBNH Huyện 472 E25.3: 

Để treo cáp OPGW sẽ thay thế 01 bộ xà đỡ 22 hiện tại bằng 01 bộ xà đỡ lệch XĐ-3L 

đồng thời lắp đặt lại 06 sứ đỡ 22kv hiện tại. Lắp đặt bổ xung 01 chuỗi đỡ cáp quang OPGW. 

Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

Lắp đặt bổ xung 01 bộ cổ dề chống sét CDS.1 và 01 chụp cột tròn 3,5m. 

+ Từ cột 6 MV 3 472E25.3-475E25.3 đến cột 10 MV 3 472E25.3-475E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột sẽ giữ nguyên hiện trạng gông toàn bộ các cấu 

kiện, cách điện, dây dẫn hiện có. 

Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW. 

Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1. Riêng cột 6 MV 3 472E25.3-475E25.3 

sẽ lắp chụp cột li tâm đúp ngang XCS-2. 

+ Tại cột 60 472E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột sẽ giữ nguyên hiện trạng gông toàn bộ các cấu 

kiện, cách điện, dây dẫn hiện có. 

Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW. 

Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1.  

+ Từ cột 59 472E25.3 đến cột 56 472E25.3: 
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Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột sẽ giữ nguyên hiện trạng gông toàn bộ các cấu 

kiện, cách điện, dây dẫn hiện có. Trong quá trình treo cáp thực hiện tháo, lắp đặt lại các sứ 

đỡ 22kV tại các vị trí cột. 

Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW. 

Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm.  

+ Từ cột 55 472E25.3 đến cột 54 472E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Tháo hạ và căng lại dây dẫn điện 

- Thu hồi các chụp hiện tại 

- Tháo và lắp đặt lại các xà néo 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW. 

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt bổ xung 01 Cổ dề chống sét CDS.2 

- Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm.  

+ Tại cột 53 472E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Tháo hạ và căng lại dây dẫn điện 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW. 

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1 

- Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột tròn 5m.  

+ Từ cột 52 472E25.3 đến cột 47 472E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Tháo và lắp đặt lại các sứ đỗ 22kV (trừ cột 51 472E25.3) 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW. 

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm  

+ Từ cột 46 472E25.3 đến cột 44 472E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Tháo hạ và căng lại dây dẫn điện (trừ cột 44 472E25.3) 

- Tháo và lắp đặt lại các sứ đỗ 22kV  

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW tại cột 46 472E25.3 

- Lắp đặt 01 chuỗi đỡ OPGW để cố định cáp quang OPGW tại cột 45, 44 472E25.3 



BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT                 
Công trình:  Xây dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của  
Đội Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô                                                                                                                             

TẬP I - QUYỂN 1: THUYẾT MINH 
  BCKTKT 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHIỆP  35 

 

 

 

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt bổ xung 01 cổ dề chống sét  

- Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm  

- Thu hồi các chụp cột hiện tại 

+ Từ cột 43 472E25.3 đến cột 42 472E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt bổ xung 01 bộ xà  

- Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm  

- Thu hồi các chụp cột hiện tại 

+ Tại cột 65 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1 

+ Tại cột 64 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 02 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm đúp ngang XCS-2 

- Lắp đặt 01 giá cuốn cáp dự phòng cáp OPGW 

- Tháo và lắp đặt lại sứ đỡ 22kV hiện tại 

+ Từ cột 63 477E25.3 đến cột 59 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW (riêng cột 62 477E25.3 

không lắp đặt néo OPGW mà lắp đặt 01 chuỗi đỡ) 

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1(riêng cột 62 477E25.3 không lắp đặt 

chụp cột li tâm đơn mà lắp đặt 01 cổ dề chống sét CDS.1) 

- Tại cột 62 477E25.3: lắp đặt 01 chụp cột tròn 5m, thu hồi chụp cột hiện tại và tháo, 

lắp đặt lại xà đỡ 22kv hiện tại. 
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+ Từ cột 58 477E25.3 đến cột 57 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Tháo hạ và căng lại dây dẫn điện  

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt bổ xung 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1(riêng cột 58 477E25.3 không lắp đặt 

chụp cột li tâm đơn mà lắp đặt 01 cổ dề chống sét CDS.2) 

- Tại cột 58 477E25.3: lắp đặt 01 chụp cột tròn 5m, thu hồi chụp cột hiện tại và tháo, 

lắp đặt lại xà đỡ 22kv hiện tại. 

- Tại cột 57 477E25.3: Tháo, lắp đặt lại sứ đỡ 22kV 

+ Từ cột 56 477E25.3 đến cột 55 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 01 chuỗi đỡ OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt bổ xung 01 cổ dề chống sét CDS.1 

- Lắp đặt 01 chụp cột tròn 5m, thu hồi chụp cột hiện tại và tháo, lắp đặt lại xà đỡ 22kv 

hiện tại. 

+ Từ cột 53 477E25.3 đến cột 51 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Tại cột 53 477E25.3: Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đúp ngang XCS-2 

- Tại cột 52,51 477E25.3: Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1  

- Tại cột 53, 52 477E25.3: Tháo, lắp đặt lại sứ đỡ 22kV 

+ Từ cột 50 477E25.3 đến cột 49 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 01 chuỗi đỡ OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt 01 bộ cổ dề chống sét CDS.1 

- Lắp đặt 01 chụp cột tròn 5m, thu hồi chụp cột hiện tại và tháo, lắp đặt lại xà đỡ 22kv 

hiện tại. 

+ Từ cột 48 477E25.3 đến cột 46 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW  
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- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW (cột 47 không lắp) 

- Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1 

- Tháo, lắp đặt lại sứ đỡ 22kV tại cột 46 477E25.3. 

+ Từ cột 45 477E25.3 đến cột 44 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Tháo hạ và căng lại dây dẫn điện  

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW tại cột 45 477E25.3 

- Lắp đặt 01 chuỗi đỡ OPGW để cố định cáp quang OPGW tại cột 44 477E25.3 

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt 01 chụp cột tròn 5m, thu hồi chụp cột hiện tại và tháo, lắp đặt lại xà đỡ 22kv 

hiện tại. 

- Tại cột 45 477E25.3: Lắp đặt bổ xung 01 bộ cổ dề chống sét CDS.2 

- Tại cột 44 477E25.3: Lắp đặt bổ xung 01 bộ cổ dề chống sét CDS.1 

+ Tại cột 43 477E25.3 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 01 chuỗi đỡ OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt 01 chụp cột tròn 5m, thu hồi chụp cột hiện tại và tháo, lắp đặt lại xà đỡ 22kv 

hiện tại. 

- Lắp đặt bổ xung 01 bộ cổ dề chống sét CDS.1 

+ Từ cột 42 477E25.3 đến cột 40 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Tại cột 42,41 477E25.3: Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đúp ngang XCS-2 

- Tại cột 40 477E25.3: Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1 

+ Từ cột 39 477E25.3 đến cột 33 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW (cột 34, 35 không lắp néo 

mà lắp 01 bộ đỡ cáp OPGW)  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Tại cột 37 477E25.3: Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đúp ngang XCS-2 

- Tại cột 39,38, 36,35,34: Lắp đặt 01 chụp cột tròn 5m, thu hồi chụp cột hiện tại và 

tháo, lắp đặt lại xà đỡ 22kv hiện tại. 
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+ Tại cột 32 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 02 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đúp ngang XCS-2 

- Lắp đặt 01 bộ giá cuốn cáp dự phòng để treo cáp dự phòng và măng xông. 

- Tháo, lắp đặt lại sứ đỡ 22kv hiện tại 

+ Tại cột 31 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1 

+ Từ cột 30 477E25.3 đến cột 25 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Tháo hạ và căng lại dây dẫn điện  

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW (cột 25 không lắp néo mà 

lắp 01 bộ đỡ cáp OPGW)  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Tại cột 28 477E25.3: Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đúp ngang XCS-2 

- Tại cột 27 477E25.3: Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1 

- Tại cột 30,29, 26,25: Lắp đặt 01 chụp cột tròn 5m, thu hồi chụp cột hiện tại và tháo, 

lắp đặt lại xà đỡ 22kv hiện tại. 

+ Tại cột 24 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 01 chuỗi đỡ OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt 01 bộ cổ dề chống sét CDS.1 

- Lắp đặt 01 chụp cột tròn 5m, thu hồi chụp cột hiện tại và tháo, lắp đặt lại xà đỡ 22kv 

hiện tại 

+ Tại cột 23 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đúp ngang XCS-2 
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+ Tại cột 22 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 01 chuỗi đỡ OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt 01 bộ cổ dề chống sét CDS.1 

- Lắp đặt 01 chụp cột tròn 5m, thu hồi chụp cột hiện tại và tháo, lắp đặt lại xà đỡ 22kv 

hiện tại 

+ Từ cột 21 477E25.3 đến cột 14 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW 

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1 (riêng cột 16 477E25.3 chụp cột li tâm đúp 

ngang XCS-2) 

- Tháo, lắp đặt lại xà đỡ 22kv hiện tại. 

+ Từ cột 13 477E25.3 đến cột 1 477E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 02 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW (riêng cột 4,3,2 477E25.3 

không lắp néo mà lắp 01 bộ đỡ cáp quang OPGW) 

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1 (riêng cột 12 477E25.3 chụp cột li tâm đúp 

ngang XCS-2) 

+ Tại cột 1 475E25.3: 

Để treo cáp OPGW tại các vị trí cột : 

- Lắp đặt 01 chuỗi néo OPGW để cố định cáp quang OPGW  

- Lắp đặt 01 bộ tiếp địa ngọn để làm tiếp địa cho đường dây OPGW. 

- Lắp đặt 01 chụp cột li tâm đơn XCS-1  

- Lắp đặt 01 giá cuốn cáp dự phòng OPGW để treo cáp dự phòng và măng xông 

C. Tiếp địa cho tủ mạng tại đội QLĐLKV Sông Lô: 

 
+ Hệ thống nối đất dạng cọc gồm 03 cọc tiếp địa mạ đồng D16, L=2400mm. Các cọc 

địa nối với nhau bằng mối hàn nhiệt (chi tiết theo bản vẽ thiết kế). 

D. Giải pháp kỹ thuật, gia công các loại cấu kiện thép  
Tất cả các xà giá, cổ dề, dây néo trên đường dây đều được chế tạo từ thép hình mạ kẽm 

nhúng nóng theo TCVN, chiều dày lớp mạ yêu cầu  80m. 

 Thép hình sử dụng loại SS400(SS41) theo tiêu chuẩn KSD 1503, 1515/3502 (JISG 
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3101, 3106/3192). 

 - Đối với thép có chiều dày: 

+   16 mm - có giới hạn chảy c = 2450daN/cm2. 

+ 16mm <   40mm - có giới hạn chảy c = 2350daN/cm2. 

- Việc chọn các loại xà cho từng vị trí được ghi trong bảng tổng kê. 

 Các loại xà và cổ dề tuỳ theo yêu cầu của hành lang tuyến, sử dụng các kết cấu xà 
cụ thể. 

 * Phạm vi sử dụng xà trên tuyến. Kết cấu và bố trí xà cụ thể xem bảng tổng kê và 
Tập II. Các bản vẽ chi tiết. 
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CHƯƠNG 4: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ – THIẾT BỊ 

1. Các đặc tính chính của cáp quang như sau: 

1.1. Yêu cầu chung: 

a.)    Hệ thống kiểm soát chất lượng 

- Tất cả hàng hóa và dịch vụ đi kèm cung cấp cho công trình này phải tuân 
theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 
chuẩn quốc gia Việt Nam mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới 
nóng ẩm, gió mùa. Để thực hiện được điều này nhà thầu phải đảm bảo luôn duy trì 
được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. 

-      Tài liệu khi chào hàng: 

+  Chứng chỉ quản lý chất lượng: ISO 9001 

+  Catalogue thiết bị chào thầu phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật 

+  Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng của thiết bị tuân thủ và đạt 
theo các tiêu chuẩn ITU-T, IEC, QCVN.s 

b.)    Các tiêu chuẩn kiểm soát 

- Chỉ tiêu kỹ thuật, qui định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu 
cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống. 

-      Tiêu chẩn áp dụng: 

+  ITU-T: International Telecommunication Union-Telecomunication 

Standardization / Tiêu chuẩn hóa Viễn thông. 

+  ITU-T G652: Characteristics of a single-mode optical and cable / Các chỉ tiêu 
đối với sợi quang G.652.D, G.655 sợi đơn mốt (SMF/SSMF) sử dụng cho các hệ 
thống truyền dẫn theo Tiêu chuẩn của Liên hiệp Viễn thông Quốc tế. 

+  IEEE P1222: Standard for All Dielectric Self-Supporting Fiber Optic Cable. 

+  IEC: International Electrotechnical Commision. 

+  IEC-60794 Optical fibres. 

+  Quy chuẩn Việt Nam QCVN 33:2019/BTTTT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-
BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

+  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8665 :2011-Sợi quang dùng cho mạng viễn thông 
- Yêu cầu kỹ thuật chung, do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2011. 

+  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8665:2011 về Sợi quang dùng cho mạng viễn 
thông – Yêu cầu kỹ thuật chung. 



BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT                 
Công trình:  Xây dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của  
Đội Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô                                                                                                                             

TẬP I - QUYỂN 1: THUYẾT MINH 
  BCKTKT 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHIỆP  42 

 

+ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8696:2011 về Mạng viễn thông - Cáp sợi quang 
vào nhà thuê bao - Yêu cầu kỹ thuật. 

+  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BXD về Số liệu điều kiện tự 
nhiên dùng trong xây dựng. 

c.)    Yêu cầu chung về hàng hóa 

- Cáp quang cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên, có chất lượng 
cao nhất và phải được chế tạo từ năm 2024 (năm mua cáp) trở đi với thiết kế mới 
nhất; và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng 
môi trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 

- Các thiết bị do nhà thầu chào phải đảm bảo các yêu cầu chung như sau: 

+  Đáp ứng vận hành tốt với điều kiện vùng khí hậu: Nhiệt đới ẩm, gió mùa 

+  Đáp ứng tương thích tốt với độ cao khu vực vận hành: 0 đến 2.500m so với 
mực nước biển 

+  Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 55 độ C 

+  Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 0 độ C 

+  Nhiệt độ trung bình: 35 độ C. 

+  Độ ẩm trung bình: 90% không đọng sương 

+  Độ ẩm lớn nhất: 100% 

+  Có khả năng chống sự ăn mòn trong khu vực sương muối. 

d.)    Đóng gói 

- Hàng hóa phải được đóng gói để chống lại sự va đập, đảm bảo an toàn tuyệt 
đối khi di chuyển từ nơi sản xuất đến công trình. Ngoài ra nhà thầu cũng phải đưa ra 
các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho thiết bị trong suốt thời gian lắp đặt và lưu kho 
tạm thời ở ngoài công trường. 

-   Cáp quang phải được đóng gói trong trống bằng gỗ, mỗi lô cáp phải được để 
trong 1 trống riêng biệt. 

- Đường kính của thùng trống phải đủ lớn để bảo vệ được lớp cáp bên trong khi 
vận chuyển. 

- Vật liệu làm thùng trống phải đủ bền và thùng trống phải được thiết kế để chống 
các hư hỏng khi vận chuyển, bốc dỡ. 

-   Nắp đậy bằng chất không dẫn nhiệt hoặc những vật liệu phù hợp phải được 
dùng cho trống để ngăn ngừa các hư hỏng thường gặp trong quá trình vận chuyển, 
bốc dỡ, lưu kho. Nẹp và bản lề phải được thiết kế tại những vị trí mà nó không thể 
làm hư hỏng cáp. 

-      Hai đầu cáp phải được bịt kín bằng nắp và buộc chặt. Một tấm phủ ngoài 
chống mưa, gió phải được phủ ngoài cuộn cáp và chỉ được tháo ra khi lắp đặt. 
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- Sử dụng biển gắn bên ngoài mỗi mép trống cáp để ghi những thông tin cần thiết 
sau: 

+  Tên nhà sản xuất 

+  Loại cáp quang\số sợi quang 

+  Tên và số Dự án 

+  Mã số đơn đặt hàng 

+  Chiều dài cáp tính bằng m 

+  Tháng và năm sản xuất 

+  Trọng lượng đóng gói vận chuyển tính bằng Kg 

1.2.    Yêu cầu kỹ thuật chung của cáp quang ADSS: 

a.)    Cấu trúc cáp 

- Hợp chất điền đầy ống đệm được nhồi kín các khe hở trong lõi cáp cũng như 
các ống đệm lỏng chứa sợi quang. Xung quanh phần tử trung tâm được bện những 
chất chống thấm làm bằng sợi hoặc băng chống thấm polyme, hoặc bằng hợp chất 
độn chống thấm hoặc hợp chất điền đầy. Thành phần gia cường gồm dây gia cường 
bằng các sợi chất dẻo gia cường và lớp vỏ bọc bên ngoài. 

- Sợi liên kết/băng chống thấm được sử dụng các sợi liên kết hoặc lớp băng 
chống thấm quấn chồng lên nhau để giữ các thành phần lõi cáp không bị dịch chuyển 
khi bọc lớp vỏ ngoài 

- Ống đệm: Ống đệm lỏng PBT được quấn theo chiều S hoặc Z và được bao 
bọc bởi hợp chất đệm, cấu trúc ống đệm lỏng chứa sợi quang đơn mode với lớp bảo 
vệ sợi quang được làm từ SiO2 chống được tia cực tím, các ống đệm này được quấn 
quanh một thành phần trung tâm phi kim (FRP) loại có chức năng chống vặn. Đường 
kính trong ống đệm phải lớn hơn đường kính bện của các sợi quang bên trong. Ngoài 
ra cũng phải thiết kế để có đủ khoảng trống bên trong ống đệm tạo môi trường làm 
việc cho sợi quang. 

- Ống đệm phải được làm đầy bằng một hợp chất keo thuần nhất, chống ẩm, 
chống nấm và cách điện. Hợp chất này phải không bị lem (bẩn) trước các tác động 
môi trường. Hợp chất này phải dễ dàng được rửa sạch bằng những dung môi không 
độc hại. Những sợi quang phải không bị dính vào mặt trong của ống đệm. Các ống 
đệm phải được phân biệt với nhau bằng màu sắc.  

-      Thành phần trung tâm được làm bằng chất dẻo gia cường, thủy tinh-epoxi 
hoặc các vật liệu cách điện khác. Thành phần này phải chịu được sức căng cần thiết 
để hạn chế lực ứng suất dọc trục lên các sợi quang và giảm tối thiểu độ cong của sợi 
quang xuất hiện khi cáp bị co lại ở nhiệt độ thấp. 
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- Mã màu áp dụng cho các sợi quang và các nhóm sợi quang phải được đánh 
mã màu để phân biệt. Hệ thống mã màu nguyên bản phải dễ phân biệt, bền trong suốt 
tuổi thọ cáp quang và tuân thủ theo tiêu chuẩn mã màu quốc tế TIA/EIA – 598-A. 

b.)    Đặc tính kỹ thuật sợi quang 

-      Tiêu chuẩn : ITU -T G.652.D, ITU-T G.655, QCVN 33:2011/BTTTT 

c.)    Đặc tính cơ, nhiệt, điện 

-      Tiêu chuẩn : IEC-60793, IEC-60794, IEEE P1222 

d.)    Kiểm tra, thử nghiệm 

d.1.)     Thử nghiệm điển hình: 

-      Nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ thử nghiệm điển hình của loại cáp quang 
chào hoặc loại cáp quang có cấu trúc và đặc tính kỹ thuật tương đương đã cung cấp 
trên thị trường do Cơ quan đo kiểm độc lập có chức năng đo kiểm được Bộ 
TT&TT/Bộ KHCN chỉ định/công nhận. Các nội dung cần chứng nhận kết quả thử 
nghiệm đạt yêu cầu, nội dung thử nghiệm phải đáp ứng theo khuyến nghị của IEC, 
ITU -T: 

 

1.) Khả năng chịu kéo căng (Tensile performance Test) IEC 60794-1-21-E1 

2.) Khả năng chịu mài mòn (Abrasion Test) IEC 60794-1-21-E2 

3.) Khả năng chịu nén (Crush Test) IEC 60794-1-21-E3 

4.) Khả năng chịu va đập (Impact Test) IEC 60794-1-21-E4 

5.) Khả năng chịu uốn lặp lại (Repeated bending Test) IEC 60794-1-21-E6 

6.) Khả năng chịu xoắn (Torsion Test) IEC 60794-1-21-E7 

7.) Chảy hợp chất điền đầy (Compound flow (drip) Test) IEC 60794-1-21-E14 

8.) 
Khả năng chịu nhiệt độ biến đổi chu kỳ (Temperature 
cycling Test) 

IEC 60794-1-22-F1 

9.) Khả năng chịu thấm nước (Water penetration Test) IEC 60794-1-22-F5 

10.)  Đường kính trường mode (Mode Field Diameter) IEC 60793-1-45 

11.)  Đường kính lớp vỏ phản xạ (Cladding Diemetter) IEC 60793-1-20 

12.)  Khả năng chịu uốn cong cáp (Bending Test) IEC 60794-1-21-E11 
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13.) 
Hệ số suy hao quang. Phương pháp đo theo kỹ thuật tán 
xạ    ngược (Optical attenuation coefficient. The 
backscattering technique test method) 

IEC 60793-1-40-C; 
TU-T G650.1(6.4.2) 

14.) 
Tính liên tục quang. Phương pháp đo theo kỹ thuật tán xạ   
ngược (Optical continuity. The backscattering technique 
test method) 

IEC 60793-1-40-C; 
TU-T G650.1(6.4.2) 

15.) 
Chiều dài sợi quang. Phương pháp đo theo kỹ thuật tán 
xạ ngược (Optical fibre length. The  backscattering 
technique test method) 

IEC 60793-1-40-C; 
TU-T G650.1(6.4.2) 

16.) 
Điểm suy hao tăng đột biến. Phương pháp đo theo kỹ  
thuật tán xạ ngược (Optical fibre physical) 
discontinuities    the backscattering technique test 

IEC 60793-1-40-C; 
TU-T G650.1(6.4.2) 

b)     Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng và giao nhận: 

- Các hạng mục thử nghiệm nêu trên được áp dụng khi kiểm tra thử nghiệm 
xuất xưởng do nhà sản xuất thực hiện, biên bản thử nghiệm yêu cầu thể hiện đầy đủ, 
chi tiết các thông tin về tiêu chuẩn áp dụng, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử 
nghiệm, xác nhận của đơn vị thực hiện và hồ sơ thử nghiệm được gửi kèm theo mỗi 
lô hàng. 

- Kiểm tra nghiệm thu tại kho của đơn vị mua hàng: Đại diện tổ nghiệm thu 
của đơn vị mua hàng sẽ chọn ngẫu nhiên 20% - 30% trống cáp theo đợt giao hàng để 
thực hiện đo kiểm bằng máy đo OTDR. Nhà cung cấp hàng có trách nhiệm chuẩn bị 
Máy đo OTDR và bộ phận kỹ thuật thực hiện việc đo kiểm đo với sự chứng kiến của 
Tổ nghiệm thu. 

1.3. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể cáp quang ADSS: 

 

TT Nội Dung Thông số kỹ thuật yêu cầu 

I Thông số kỹ thuật cáp quang ADSS  

1 Đặc tính sợi quang ADSS 24FO 

 Tiêu chuẩn áp dụng Áp dụng TCN 68-160 ITU-TG.652 

 Loại sợi Đơn mốt (SM) 

 Số sợi quang 24 sợi 

 Biên dạng chỉ số chiết suất dạng chiết suất bậc 

 Đường kính lớp vỏ phản xạ 125 m 

 
Đường kính trường mốt bước 

sóng 1310nm 
(8,6-9,5)  m 

 Đường kính trường mốt bước 10,5  m 
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TT Nội Dung Thông số kỹ thuật yêu cầu 

sóng 1550nm 

 Sai số đồng tâm trường mốt  0,m 

 Độ không tròn đều lớp vỏ phản xạ  1 

 Bước sóng cắt  1260 nm 

 Hệ số suy hao 1310 nm  0,36 dB/km 

 Hệ số suy hao 1550 nm  0,22 dB/km 

 Hệ số tán sắc 1285 –1330  3,5 ps/nm.km 

 Hệ số tán sắc 1550  18 ps/nm.km 

 Bước sóng tán sắc 0 1300λ01324nm 

 Độ dốc tán sắc 0 0,092 ps/nm2.km 

 Hệ số phân cực mốt PMD  0,3 ps km  

2 
Đặc tính cơ học và cấu trúc cáp 

quang ADSS  
 

- Các yêu cầu chung:  

 Cấu trúc thiết kế 
Chiều bện lớp gia cường thay đổi (SZ). 
Có tối thiểu 06 phần tử xung quanh 
phần tử trung tâm 

 Đường kính ống lỏng ≥2mm 

 
Cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất 
điền đầy 

Có cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền 
đầy 

 Cấu trúc vỏ bảo vệ cáp 
Cấu trúc dạng lớp, các lớp bảo vệ 
không dính, lẹm vào nhau 

 
Mã màu phân biệt sợi quang và 
ống chứa sợi quang 

EIA/TIA 598 

 Loại vỏ PE chất lượng cao màu đen (HDPE) 

 Khả năng chống thấm 
Đáp ứng theo tiêu chuẩn Theo tiêu 
chuẩn IEC-60794-1-2-F5.  

 Thông tin trên vỏ cáp 

Trên suốt chiều dài của cuộn cáp các 

thông tin của sản phẩm được in liên tục 

trên vỏ cáp với khoảng cách lặp lại là 1 

12mét. Số mét hiển thị chiều dài và các 
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TT Nội Dung Thông số kỹ thuật yêu cầu 

thông tin được in chìm trong vỏ cáp, 

khó tẩy xoá, chữ in rõ ràng, đầy đủ theo 

tiêu chuẩn IEEE P1222. Sai số chiều 

dài của cáp thành phẩm  ± 1% 

 

Hai đầu cáp của mỗi trống cáp 

(trong và ngoài cùng) được bịt 

kín 

 

 

Cáp được quấn vào trong bobbin 

bằng gỗ, đảm bảo chống được các 

hư hỏng khi vận chuyển, bốc dỡ 

 

 Nội dung thông tin in trên vỏ cáp 

- Tên nhà sản xuất; 

- Loại cáp, dung lượng sợi; 

- Năm sản xuất; 

- Số mét bắt đầu từ “0000” cách đều 
nhau 1m; 

- Thông tin đơn vị QLVH: EVNNPC – 
XDCB 2026 

 Cáp quang ADSS có khoảng vượt 300m 

 Khoảng vượt cho phép  ≥300m 

 Lực kéo lớn nhất khi lắp đặt 15kN 

 Lực kéo lớn nhất khi làm việc 7,5kN 

 Áp suất chịu được 2.2 kN/10cm 

 Áp lực gió lớn nhất 90 daN/mm2 

 
Khả năng chịu cường độ điện 

trường 

≥ 12kV/m hoặc đi chung với đường dây 

35kV với khoảng cách 0,7m 

 Hệ số giãn nở nhiệt 8.2 x 10-6/OC 

 Độ kết dính hợp chất điền đầy ≥ 24 giờ 

 Độ võng lớn nhất  1.5 % 

 Dải nhiệt độ Từ - 10OC ÷ 70OC 

 Độ ẩm tương đối 0% đến 100%, không đọng sương 

 
Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi 

lắp đặt 
≥ 20 lần đường kính ngoài của cáp 



BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT                 
Công trình:  Xây dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của  
Đội Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô                                                                                                                             

TẬP I - QUYỂN 1: THUYẾT MINH 
  BCKTKT 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHIỆP  48 

 

TT Nội Dung Thông số kỹ thuật yêu cầu 

 
Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau 

khi lắp đặt 
≥ 10 lần đường kính ngoài của cáp 

 

Lực căng (Tensile Strength)  

Phương pháp thử theo tiêu chuẩn 

IEC–60794-1-2-E1. Với  lực  kéo 

tối đa cho phép khi lắp đặt. 

Chiều dài mẫu thử: 100 m 

Kết quả:  

- Sợi không gãy, vỏ không bị rạn nứt.  

-  Độ ổn định suy hao  ≤ 0,1 dB (tại  

bước sóng 1310 nm và 1550 nm). 

 

Độ chịu lực va chạm (Impact):  

Theo  tiêu chuẩn  IEC-60794-1-2-

E4 với 10  lần va đập của vật  

trọng  lượng 1kg rơi từ độ cao 1 

m.  

Đầu búa có đường kính 25 mm. 

Số điểm thử : 10, cách nhau 10cm 

Kết quả:  

- Sợi không gãy, vỏ không bị rạn nứt.  

-  Độ ổn định suy hao ≤ 0,1 dB (tại  

bước  sóng 1310 nm và 1550 nm). 

 

Độ chịu nén (Crush resistance):   

Theo tiêu chuẩn IEC-60794-1-2-

E3  

Với lực nén: 1100N/ 50mm trong 

thời gian 10 phút 

Kết quả:  

-  Sợi không gãy, vỏ không bị rạn nứt.  

-  Độ ổn định suy hao 0,1dB  (tại bước 

sóng1310 nm và 1550 nm). 

 

Độ chịu xoắn (Torsion):   

Theo tiêu chuẩn IEC-60794-1-2-

E7  

Số chu kỳ: 10  

Góc xoắn: ± 1800 

Tải dọc trục: 100 N  

Chiều dài mẫu thử: 2 m 

Kết quả:  

-  Sợi không gãy, vỏ không bị rạn nứt.  

-  Độ ổn định suy hao ≤ 0,1dB (tại bước 

sóng 1310 nm và 1550 nm). 

 

Độ uốn cong (Repeated 

Bending):   

Đường kính uốn cong: 20  lần 

đường kính cáp  

Số chu kỳ uốn: 25 

Kết quả:  

-  Sợi không gãy,vỏ không bị rạn nứt.  

-  Độ ổn định suy hao  ≤ 0,1 dB (tại  

bước sóng 1310 nm và 1550 nm). 
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TT Nội Dung Thông số kỹ thuật yêu cầu 

Góc uốn: ±90O 

- Yêu cầu khác  

 Chiều dày của vỏ:  ≥1.5mm ± 0.1mm 

 Đường kính ngoài của cáp:  12.6 ± 0.5mm 

 Khối lượng 1 km cáp:  120 ± 10kg 

2. Thông số kỹ thuật phụ kiện treo cáp 

TT Nội Dung Thông số kỹ thuật yêu cầu 

I Thông số kỹ thuật phụ kiện cáp quang ADSS 

1 Bộ đỡ, bộ néo cáp quang ADSS 

 

-  Cấu tạo chung của bộ đỡ (treo) ADSS gồm:  

+ Chi tiết 1: Còng néo (móc nối chữ U – bow shackle) – Dùng để treo bộ đỡ 

cáp vào cột (móc vào các lỗ của gông). 

+ Chi tiết 2: Vỏ bọc (housing) – Dạng hình trụ làm bằng hợp kim nhôm, dùng 

để bọc bên ngoài 02 tấm đệm cao su. 

+ Chi tiết 3: Bulong liên kết – treo bộ treo vào bộ gông. 

+ Chi tiết 4: Đệm cao su (ống lót) – Gồm 2 nửa đệm hình trụ làm bằng cao su 

để bọc và cố định cáp cùng dây bảo vệ. 

+ Chi tiết 5: Dây xoắn bảo vệ ngoài – Gồm các dây chịu lực bằng thép được 

bọc phía ngoài dây xoắn bảo vệ trong nhằm đảm bảo bán kính uốn cong cho 

cáp không bị gập gãy. Dây xoắn có tính đàn hồi cao để sử dụng lại nhiều lần. 

Dây xoắn bảo vệ ngoài chỉ có ở bộ treo khoảng vượt 500m. 

+ Chi tiết 6: Dây xoắn bảo vệ trong – Gồm các dây chịu lực bằng thép được 

bọc phía ngoài cáp nhằm đảm bảo bán kính uốn cong cho cáp không bị gập 

gãy. Dây xoắn có tính đàn hồi cao để sử dụng lại nhiều lần. 

+ Chi tiết 7: Bulong kẹp – Tạo lực ép giữ cáp 

-  Cấu tạo chung của bộ néo cáp quang ADSS gồm:  

+ Chi tiết 1: Còng néo (móc nối chữ U) – Dùng để treo bộ néo vào cột (móc 
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TT Nội Dung Thông số kỹ thuật yêu cầu 

vào lỗ của bộ gông). 

+ Chi tiết 2: Móc nối trung gian (móc nối mở rộng) – Dùng để đảm bảo bán 

kính uốn cong của cáp và tạo độ linh động khi lắp đặt. Móc nối trung gian 

dùng với bộ néo khoảng vượt từ 200m trở lên. Một số trường hợp nhà sản 

xuất bộ néo cáp quang ADSS có thể không đưa chi tiết này vào bộ néo để 

giảm chi chí sản xuất. Bộ néo ADSS khoảng vượt ≥500m có thể không có chi 

tiết này. 

+ Chi tiết 3: Bulong liên kết – Liên kết các phụ kiện của bộ néo và liên kết bộ 

néo với gông. 

+ Chi tiết 4: Khuyên lót – Dùng để đỡ dây xoắn néo ngoài. 

+ Chi tiết 5: Dây néo ngoài – Gồm các dây chịu lực bằng thép được bọc phía 

ngoài dây bảo vệ để tăng cường khả năng chịu lực của bộ néo. 

+ Chi tiết 6: Dây lót bảo vệ cáp (dây xoắn bảo vệ trong – dây lót chịu lực 

trong) gồm các dây chịu lực bằng thép mạ kẽm chịu lực trực tiếp vào cáp 

ADSS. Dây lót bảo vệ cáp dùng với bộ néo khoảng vượt từ 200m trở lên. 

2 Néo cáp quang ADSS KV 300m  

 Nội dung Thông số 

 Khoảng vượt 300m 

 Lực căng tối đa ≥ 16.3 KN 

 U néo, Bulong Chất liệu bằng thép mạ nhúng 

 Bulong liên kết Chất liệu thép mạ nhúng 

 Nối trung gian 2 Thanh thép, chất liệu thép mạ nhúng 

nóng 

 Mắt néo Chất liệu thép mạ nhúng nóng 

 Dây néo ngoài Bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, dài 

>=900mm*8 sợi 

 Dây lót trong Bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, kích 

thước dài >= 1200mm 

 Áp dụng Loại cáp ADSS Đường kính 13mm đến 14mm 
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TT Nội Dung Thông số kỹ thuật yêu cầu 

3 Đỡ cáp quang ADSS KV 300m  

 Nội dung Thông số 

 Khoảng vượt 300m 

 Lực căng tối đa ≥ 16.3 kN với khoảng vượt 300m 

 Bộ móc treo Bằng thép chịu lực, mạ kẽm chống gỉ 

 Khóa đỡ cáp Bằng hợp kim nhôm  

 Đệm lót cáp Bằng cao su tổng hợp  

 

Dây bện xoắn bảo vệ trong ( bọc 

phía ngoài cáp quang) 

Làm bằng thép cường lực, mạ kẽm chống 

gỉ. 

Chiều dài ≥1100mm với khoảng vượt 

300m 

 

Phụ kiện Các bulong liên kết, các phụ kiện bằng 

inox không gỉ hoặc thép mạ kẽm chống 

gỉ 

4 Hộp nối cáp quang 24 sợi   

 Vật liệu vỏ Phi kim loại 

 Kiểu thiết kế 

- Dạng cố định ở vị trí đứng. 

- Treo trên cột, chôn ngầm hoặc đặt trong hố 
cáp. 

- Sử dụng được nhiều lần. 

- Chống tác động của môi trường bên 
ngoài, chống thấm. 

- Cáp dẫn vào hộp nối phải từ một phía 

để thuận tiện cho công tác lắp đặt và bảo 

quản 

 Công năng 
- Sử dụng cho cáp quang 24 sợi. 

- Dùng cho nối thẳng hay rẽ nhánh 

 Ngõ vào/ ra cáp 
- Đảm bảo độ kín với các ngõ vào ra chưa 

(không) sử dụng, tối thiểu 05ngõ vào/ra 

 Cơ chế bảo vệ mối hàn Dùng ống co nhiệt 

 Khay hàn và phụ kiện hợp bộ Phụ kiện hợp bộ đầy đủ 
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3.  Yêu cầu kỹ thuật phụ kiện treo cáp ADSS khác (gông cột G1, biển báo 

cáp quang, biển báo vượt đường, giá cuốn cáp): 

3.1. Gông cột G1: Bản vẽ BV.01 

+ Thanh kẹp trước: L50x50x5, l=420, số lượng: 02 cái 

+  Gu rông: l=450xM14, số lượng: 02 cái 

+  Đai ốc: M14, số lượng: 04 cái 

+  Đệm vênh: M14, số lượng: 04 cái 

+ Đệm phẳng: M14, số lượng: 04 cái  

+ Tiêu chuẩn thép: JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương 

+ Tiêu chuẩn mạ: 18TCN-04-92 

+ Phương pháp mạ: Mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm. 

3.2. Giá cuốn cáp dự phòng: bản vẽ BV.02 

+ Thanh đỡ: thép hộp 50x25 dầy 2, l=600, số lượng: 02 cái 

+ Thanh kẹp: thép hộp 50x25 dầy 2, l=330, số lượng: 02 cái  

+ Móc treo cáp: Thép tròn d=12, l=284, số lượng: 02 cái 

+ Bulong kẹp M12x350: phần ren dài 150, số lượng: 02 bộ gồm 02 đệm phẳng, 

01 đai ốc 

+ Thanh hãm: thép hộp 140x40x4, l=45, số lượng: 02 cái 

+ Tiêu chuẩn thép: JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương 

+ Tiêu chuẩn mạ: 18TCN-04-92 

+ Phương pháp mạ: Mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm. 

3.3. Biển báo cáp quang, biển báo độ cao: bản vẽ BV.03 

- Để thuận tiện trong công tác quản lý và vận hành đồng thời dễ nhận biết cáp 

quang, mỗi cột tiến hành lắp đặt một biển báo cáp quang. 

- Lắp đặt biển báo độ cao cáp quang tại các vị trí vượt đường giao thông. 

- Yêu cầu kỹ thuật biển báo cáp quang: 

+ Vật liệu: Tôn 1mm, kích thước 60x90 mm 
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+ Không cong vênh, góc, cạnh sắc 

+ Chữ in 2 mặt màu đen rõ ràng, sắc nét 

+ Sơn nền bằng sơn phản quang màu trắng 

+ Treo biển bằng dây thép mạ kẽm D=1mm 

- Yêu cầu kỹ thuật biển báo độ cao: 

 +Vật liệu: Tôn 2mm, kích thước 150x240 mm 

+ Không cong vênh, góc, cạnh sắc 

+ Chữ in 2 mặt màu đen rõ ràng, sắc nét 

+ Sơn nền bằng sơn phản quang màu trắng 

+ Treo biển bằng dây thép mạ kẽm D=1mm 

4. Đặc tính kỹ thuật của cáp quang OPGW và phụ kiện treo cáp OPGW 

 - Điều kiện kỹ thuật này đề cập tới cáp quang dùng cho truyền tải thông tin hiện tại 
và sau này của đường dây 110kV. Sử dụng loại cáp quang OPGW-57/24. 

Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: ITU-TG.652 & G652.D; IEC60794, IEC60973; 
IEEE1138-2009, TCVN 10250:2013 

 - Đặc tính kỹ thuật: 

STT Các thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 Tiết diện chịu lực mm2 57 

2 Đường kính mm 10,8 

3 Trọng lượng riêng kg/km  410 

4 Mô đun đàn hồi daN/mm2 ≥ 14.400 

5 Hệ số giãn nở dài 1/0C  13,2 x 10-6 

6 Điện trở một chiều Ω/km  1,3166 

7 Lực kéo đứt daN ≥ 6.800 

8 
Khả năng chịu dòng ngắn mạch một pha ở 

40oC 
kA2s 

≥ 25 

 

 

* Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp cáp OPGW và phụ kiện 

STT Nội dung yêu cầu Thông số yêu cầu 

A Đặc tính sợi quang 
Tiêu chuẩn áp dụng ITU-T G.652 

&G652.D  
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STT Nội dung yêu cầu Thông số yêu cầu 

1 Loại sợi Đơn mốt (SM) 

2 Số sợi quang 24 sợi 

3 Biên dạng chỉ số chiết suất dạng chiết suất bậc 

4 Đường kính lớp vỏ phản xạ 125 µm ±1 µm 

5 
Đường kính trường mốt bước sóng 

1310nm 
(8,6-9,5) ± 0,6µm 

6 
Đường kính trường mốt bước sóng 

1550nm 
10,5 ± 01µm 

7 Sai số đồng tâm trường mốt  0,5µm 

8 Độ không tròn đều lớp vỏ phản xạ  1 

9 Bước sóng cắt  1260 nm 

10 Hệ số suy hao 1310 nm  0,36 dB/km 

11 Hệ số suy hao 1550 nm  0,22 dB/km 

12 Hệ số tán sắc 1285 -1330  3,5 ps/nm.km 

13 Hệ số tán sắc 1550  18 ps/nm.km 

14 Bước sóng tán sắc 0 1300  0  1324nm 

15 Độ dốc tán sắc 0 0,092 ps/nm2.km 

16 Hệ số phân cực mốt PMD  0,3 ps km  

17 Mã màu 

Được đánh dấu bằng lớp phủ màu (có 

12 màu khác nhau) với mã màu theo tiêu 

chuẩn EIA/TIA 598; 

Không bị phai màu khi nhiệt độ thay 

đổi, không bị lem cũng như dính chặt 

vào nhau khi nằm kề nhau 

B Đặc tính cơ học và cấu trúc sợi quang  Theo tiêu chuẩn IEC 60794  

1 Cấu trúc thiết kế Chiều bện thay đổi (SZ) 

2 Cấu trúc vỏ bảo vệ cáp 
Cấu trúc dạng lớp, các lớp bảo vệ 

không dính, lẹm vào nhau 

3 
Mã màu phân biệt sợi quang và ống 

chứa sợi quang 
EIA/TIA 598 

4 Hệ số giãn nở nhiệt 2.10-6 

5 Khả năng chống thấm Yêu cầu đảm bảo 

6 Độ ẩm tương đối Làm việc bình thường trong điều kiện 
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STT Nội dung yêu cầu Thông số yêu cầu 

0÷100% không đọng sương 

7 Bán kính nhỏ nhất khi lắp đặt 25 lần đường kính cáp 

8 Bán kính nhỏ nhất sau lắp đặt 20 lần đường kính cáp 

9 Nhiệt độ khi lắp đặt (0 đến +50) 0C 

10 Nhiệt độ khi làm việc (-5 đến +50) 0C 

C Phụ kiện   

I 
Dây nhảy sợi quang và connector, 

jack đấu 
  

1 Kiểu thiết kế  
Có 2 đầu connector kiểu FC/PC, SC-

LC; SC-FC … để nối vào ODF 

2 Yêu cầu kỹ thuật 
- Suy hao phản xạ≤25dB 

- Suy hao tiếp xúc ≤0,5dB 

3 Yêu cầu kỹ thuật 
- Suy hao phản xạ≤25dB 

- Suy hao tiếp xúc ≤0,5dB 

4 Độ bền  

- Lúc kéo lắp đặt là ≥200N và lúc sử 

dụng là ≥100N 

- Nén tức thời là ≥500N và thường 

xuyên là ≥100N 

D Yêu cầu thử nghiệm Theo TCVN 10250:2013 

1 

Khả năng kéo căng của cáp: IEC 

60794-1-2, E1 

- Độ dài đo: 50..150m 

- Lực đo: 6200 N 

- Thời gian đo: 1 giờ 

Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không 

bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật 

lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 

0,05 dB 

2 

Khả năng chịu nén: IEC 60794-1-2 

E3 

- Độ dài đo: 100 mm 

- Lực đo: 2200 N 

- Vị trí đo: ít nhất 3 lần tại 3 địa điểm 

- khác nhau cách nhau ít nhất 500 

mm 

Thời gian đo: 1 h 

Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không 

bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật 

lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 

0,05 dB. 

3 Khả năng chịu xoắn của cáp: IEC Tiêu chuẩn: Không xuất hiện sự xoắn 
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STT Nội dung yêu cầu Thông số yêu cầu 

60794-1-2 E10 

- Các yêu cầu ban đầu: Đường kính 

vòng lặp tối thiểu: 20 lần đường kính 

cáp 

cáp ở bất kỳ vị trí nào 

4 

Khả năng chịu va đập: IEC 60794-1-

2 E4 

- Cách thức: Thả búa theo chuẩn 

TIA/EIA-455-25C. 

- Số lần đo: 20 lần. 

- Vị trí đo: 4 vị trí. 

Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không 

bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật 

lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 

0,05 dB. 

5 

Kiểm tra độ xoắn: IEC 60794-1-2 E7 

- Độ dài đo: 1 m 

- Số vòng xoắn: 10 vòng 

- Góc xoắn: ± 1800 

Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không 

bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật 

lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 

0,05 dB 

6 

Kiểm tra độ uốn cong: IEC 60794-1-

2 E6 

- Đường kính trục uốn: 25 D (D là 

đường kính của cáp). 

- Góc uốn: 900. 

- Số vòng uốn: 25 vòng 

Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không 

bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật 

lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 

0,05 dB. 

7 

Khả năng chịu nhiệt: IEC 60794-1-2 

F1 

- Số lần đo: Ít nhất 1 lần. 

- Cách thức đo: 1 lần đo tại -100C 

trong 12 giờ và 1 lần đo tại + 700C 

trong 12 giờ. 

Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không 

bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật 

lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 

0,05 dB. 

8 

Phép thử khả năng chống thấm nước 

(đối với cáp được nhồi đầy): IEC 

60794-1-2 F5 

- Chiều dài mẫu đo: 3 m 

- Chiều cao cột nước: 1 m 

- Thời gian đo: 1 giờ 

Tiêu chuẩn: Nước không thấm qua mẫu 

thử 

E Yêu cầu khác   

1 Trống cáp Chiều dài tối đa 1 trống cáp là 6.000 m 
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STT Nội dung yêu cầu Thông số yêu cầu 

và chiều dài từng trống cụ thể theo đơn 

đặt hàng. Sợi quang trong mỗi cuộn cáp 

không có bất kỳ chỗ nối nào 

2 Đánh dấu 
Dấu không thể tẩy xóa, khoảng cách 

trung bình giữa mỗi dấu có chiều dài 1m 
 

+ Phụ kiện: 

Hộp nối cáp OPGW   

Vật liệu vỏ 
Nhôm đúc nguyên khối không gỉ phù 

hợp với điều kiện ngoài trời 

Kiểu thiết kế 

Dạng cố định ở vị trí đứng. 

Treo trên cột. 

 Sử dụng được nhiều lần. 

 Chống tác động của môi trường bên 

ngoài, chống thấm. 

 Cáp dẫn vào hộp nối phải từ một phía 

để thuận tiện cho công tác lắp đặt và 

bảo quản 

Công năng Dùng cho nối thẳng hay rẽ nhánh 

Ngõ vào/ ra cáp 
 Đảm bảo độ kín với các ngõ vào ra 

chưa (không) sử dụng, tối thiểu 06 cửa 

Bán kính để cong sợi cáp 43mm 

Nhiệt độ hoạt động 40 độ đến 80 độ 

Phụ kiện hợp bộ Phụ kiện hợp bộ đầy đủ 

I 
Néo cáp OPGW 

 Đảm bảo tính đồng bộ giữa bộ néo 

cáp và cáp quang  

 Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc 

nhôm hoặc hợp kim nhôm 

 Móc điều chỉnh bằng thép mạ kẽm 

nhúng núng. 

 Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng 

phá huỷ của cáp, có kết quả đo thử 

nghiệm. Khi thực hiện cung cấp hàng 

hóa 
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II 
Đỡ cáp OPGW 

 Đảm bảo tính đồng bộ giữa bộ đỡ cáp 

và cáp quang  

 Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc 

nhôm hoặc hợp kim nhôm 

 Móc điều chỉnh bằng thép mạ nhúng 

nóng 

 Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng 

phá huỷ của cáp, có kết quả đo thử 

nghiệm. Khi thực hiện cung cấp hàng 

hóa 

V 
Chống rung cho cáp OPGW 

 Phù hợp, đồng bộ với cáp OPGW 

57/24 

 2 quả tạ đối trọng với nhau bằng 1 

đoạn cáp nhôm bện soắn 

 Trọng lượng 1,5kg 

5. Thông số kỹ thuật Switch Layer 2- 48 cổng 

STT Nội dung Thông số 
I Hiệu năng 
1 Dung lượng chuyển mạch 176 Gbps 

2 Tốc độ chuyển tiếp gói tin 130.95 Mpps 

3 Mạng ảo 1 

4 Băng thông xếp chồng 80 Gbps 

5 
Tổng số lượng địa chỉ vật lý hỗ 
trợ 

16,000 

6 
Tổng số định tuyến IPv4  11,000  

7 Số mục định tuyến IPv4 3,000 

8 Số mục định tuyến IPv6 1,500 

9 Khả năng định tuyến multicast 1,000 

10 Số lượng mục QoS 1,000 

11 Số lượng mục ACL 1,500 

12 Bộ đệm gói tin 6 MB buffers 

13 
Số lượng mục Flexible NetFlow 
(FNF) 

16,000 flows 

14 Bộ nhớ DRAM 2 GB 

15 Bộ nhớ Flash 4 GB 

16 Số lượng VLAN ID hỗ trợ 1024 

17 
Tổng số giao diện SVI 
(Switched Virtual Interface) 

512 
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18 Kích thước gói Jumbo 9198 bytes 

19 
Băng thông không dây tối đa 
trên mỗi switch 

N/A 

20 Nguồn cấp chính mặc định PPWR-C5-125WAC 
II Các tính năng 

1 

Các chức năng cơ bản  

Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, 
OSPF – 1000 routes), PBR, PIM Stub 
Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, 
PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, 
CoPP, SXP, IP SLA Responder 

2 
Tự động hóa 

NETCONF, RESTCONF, YANG, PnP Agent, 
PnP 

3 
Giám sát từ xa (Telemetry) và 
khả năng quan sát hệ thống 

Model-driven telemetry, sampled NetFlow, 
SPAN, RSPAN 

4 Bảo mật MACsec-128 

III Các cổng kết nối 

1 Các kết nối và cáp kết nối 

– 1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair 
Cat 5E UTP cabling 
– 1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 
connectors, 4-pair Cat 5E UTP cabling 
– 100BASE-FX, 1000BASE-SX, -LX/LH, -
ZX, -BX10, dense wavelength-division 
multiplexing (DWDM) and Coarse 
Wavelength-Division Multiplexing (CWDM) 
SFP transceivers: LC fiber connectors (single-
mode or multimode fiber) 
– 10GBASE-SR, LR, ER, ZR, DWDM SFP+ 
transceivers: LC fiber connectors (single-mode 
or multimode fiber) 
– SFP+ connector 
– Cisco StackWise-80 stacking ports: copper-
based Cisco StackWise cabling 
Cổng mạng quản trị: RJ-45 connectors 

Cổng console quản lý: RJ-45-to-DB9 cable for 
PC connections,USB-C adaptor, USB adaptor 

2 Kiểu nguồn cấp 

Hỗ trợ dải điện áp đầu vào từ 100 đến 240 
VAC. Hãy sử dụng dây nguồn AC đi kèm để 
kết nối đầu nối nguồn AC của thiết bị với ổ 
cắm điện AC.  

V Các tiêu chuẩn, chứng nhận 

1 Các tiêu chuẩn 

EEE 802.1s 
IEEE 802.1w 
IEEE 802.1x 
IEEE 802.1x-Rev 
IEEE 802.3ad 
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IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 
100BASE-TX, and 1000BASE-T ports 
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
IEEE 802.1p CoS prioritization 
IEEE 802.1Q VLAN 
IEEE 802.3 10BASE-T specification 
IEEE 802.3u 100BASE-TX specification 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification 
IEEE 802.3z 1000BASE-X specification 
IEEE 802.3bz 10G BASE-T specification 
RMON I and II standards 
SNMPv1, v2c, and v3 

2 Chứng nhận an toàn 

– IEC 60950-1 
– UL 60950-1 
– CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 
– EN 60950-1 
– AS/NZS 60950.1 
– Class I Equipment 

3 Chứng nhận phát xạ điện từ 

– 47 CFR Part 15 
– CISPR 22 Class A 
– CISPR 32 Class A 
– CNS 13438 
– EN 300 386 
– EN 55022 Class A 
– EN 55032 Class A 
– EN61000-3-2 
– EN61000-3-3 
– ICES-003 Class A 
– KN 32 
– TCVN 7189 Class A 
– V-3 Class A 
– CISPR 24 
– EN 300 386 
– EN 55024 
– KN 35 
– TCVN 7317 

4 Chứng nhận môi trường Giảm Thiểu Chất Nguy Hại (RoHS) 5 

6. Tủ ATS 1 pha 32 A 

STT 
Nội dung Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị Số 

lượng 
Ghi chú 
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STT 
Nội dung Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Nhà sản xuất/ Nước sản 
xuất 

Ghi rõ 
   

2 Ký mã hiệu sản phẩm Ghi rõ    
3 Năm sản xuất Năm 2024-2025 trở đi    
4 Chủng loại Contactor (MC)    
5 Điện áp hoạt động 380V/50Hz    
6 Dòng điện định mức 32A    
7 Số cực 3 cực    
8 Kiểu điều khiển VAC    
9 Đầu vào     

9.1 
Bộ điều khiển Bộ điều khiển chuyên 

dụng 
Bộ 1  

9.2 MCCB 1P 32A 10kA  Bộ 2  

10 Đèn báo pha 
- Điện áp 220Vac 
- 3 màu: đỏ, vàng, xanh 

Cái 
3  

11 Cầu chì 5A 
- Điện áp 220Vac 
- Dòng định mức 2A ~ 6A 

Cái 
2  

12 Đồng hồ đa năng  

- Màn hình LCD: có 
- Cổng truyền thông: 
RS485 
- Dải điện áp: 
35~480VAC (pha/pha); 
20 ~ 277 VAC (Pha/Đất) 
- Dải tần số: 45~65 Hz 
- Các thông số đo: 
   + Năng lượng (KWh, 
KVAh) 
   + Dòng điện (I, I1, I2, 
I3) 
   + Điện áp (Pha,  dây) 
   + Hệ số công suất (pf) 

Bộ 

1  

13 Đầu ra     

10.1 MCB 1P 32A 6kA 

- Số cực: 2 
- Dòng cắt ngắn mạch 
định mức ≥6kA 
- Số lần thao tác ở dòng 
định mức ≥4.000 lần 
- Mức chịu đựng điện áp 
xung Uimp≥4kVp 

Bộ 1 

 

10.2 MCB 1P 10A 6kA 

- Số cực: 2 
- Dòng cắt ngắn mạch 
định mức ≥6kA 
- Số lần thao tác ở dòng 
định mức ≥4.000 lần 

Bộ 1 
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STT 
Nội dung Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị Số 

lượng 
Ghi chú 

- Mức chịu đựng điện áp 
xung Uimp≥4kVp 

10.3 MCB 1P 16A 6kA 

- Số cực: 2 
- Dòng cắt ngắn mạch 
định mức ≥6kA 
- Số lần thao tác ở dòng 
định mức ≥4.000 lần 
- Mức chịu đựng điện áp 
xung Uimp≥4kVp 

Bộ 2 

 

10.4 MCB 1P 20A 6kA 

- Số cực: 2 
- Dòng cắt ngắn mạch 
định mức ≥6kA 
- Số lần thao tác ở dòng 
định mức ≥4.000 lần 
- Mức chịu đựng điện áp 
xung Uimp≥4kVp 

Bộ 1 

 

11 Vỏ tủ 
- Tôn dày 1.5~2mm 
- Tủ trong nhà, 2 lớp cánh 
- Sơn tĩnh điện , tự đứng 

Cái 1 
 

7. Tủ cắt lọc sét 1 pha 

STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Nhà sản xuất/ Nước sản 
xuất 

Ghi rõ 
 

2 Ký mã hiệu sản phẩm Ghi rõ  
3 Năm sản xuất Năm 2025-2026 trở đi  
4 dải điện áp hoạt động  220÷240 Vac  
5 Số pha 1  
6 Dòng tải  32A  

7 
Mức bảo vệ 03 mức bảo vệ: Cắt sét sơ cấp, lọc sét, 

cắt sét thứ cấp 
 

8 Dòng sét sơ cấp 100kA/pha  
9 Dòng sét thứ cấp 50kA/pha  

10 Dòng cắt sét tổng 150kA/pha  
11 Dòng cắt sét tổng 150kA/pha  
12 Thời gian đáp ứng ≤1ns  
13 Bảo vệ ngắn mạch Bằng MCCB 32A  
14 Kích thước tủ vỏ tủ Ghi rõ   
15 Vật liệu vỏ tu Ghi rõ  

8. Ắc quy 12V 100AH 

STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Nhà sản xuất/ Nước sản 
xuất 

Ghi rõ 
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STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 
2 Ký mã hiệu sản phẩm Ghi rõ  
3 Năm sản xuất Năm 2025-2026 trở đi  
4 Loại acquy Ắc quy khô  
5 Dung lượng 100Ah  
6 Điện áp 12V  
7 Dòng xả tối đa 5 giây (1.000A)  

9. Firewall 

Để đồng bộ với hệ thống hiện có, Firewall mới phải có thông số kỹ thuật tối thiểu như 

firewall paloato 415 đồng thời phải tích hợp được vào phần mềm quản trị Panorama của 

NPCIT hiện tại. 

STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 
1 Nhà sản xuất/ Nước sản xuất Ghi rõ  
2 Ký mã hiệu sản phẩm Ghi rõ  
3 Năm sản xuất Năm 2025-2026 trở đi  

 Cổng kết nối 

>= 2 port SFP 1GB 
>= 8 port Rj45 1GB 
+ 1 cổng RJ45 console 
+ 1 cổng Micro USB 
console 
+ 2x USB ports 

 

4 Thông lượng tường lửa >=1.3/1.2 Gbps  
5 Thông lượng ngăn chặn mối đe dọa >=0.6/0.6 Gbps  
6 Thông lượng mạng riêng ảo Ipsec >=0.92 Gbps  
7 Số phiên tối đa 64,000  
8 Dung lượng lưu trữ 128  SSD  
9 Tích hợp vào phần mềm quản trị 

Panorama 
Có 

 

10 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 1 năm  
11 Giấy phép Ngăn chặn Mối đe dọa 1 năm  

 

10. Điều hòa 24000 BTU: 

  
STT Nội dung Thông số kỹ thuật Ghi chú 

1 Nhà sản xuất/ Nước sản xuất Ghi rõ  

2 Ký mã hiệu sản phẩm Ghi rõ  

3 Năm sản xuất Năm 2025-2026 trở đi  

4 Loại máy 1 chiều  
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6 Nguồn điện 1 Pha, 220V, 50Hz  

7 Công nghệ Inverter Có  

8 Công suất (Btu/h) 24.000 BTU  

9 Kiểu dáng Tủ đứng  

10 Dàn trao đổi nhiệt Đồng  

 
17 Vật liệu vỏ tu Ghi rõ  

 

11. Camera giám sát online  

STT Nội dung Thông số kỹ thuật Ghi chú 

1 
Nhà sản xuất/ Nước sản 
xuất 

Ghi rõ 
 

2 Ký mã hiệu sản phẩm Ghi rõ  
3 Năm sản xuất Năm 2025-2026 trở đi  
4 Cảm biến 1/2.8″ Progressive Scan CMOS  
5 Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  
6 Ống kính có thể thay đổi 2.8~12mm  
7 Hồng ngoại 40m  
8 Tính năng Chống ngược 

sáng 
WDR 120dB; 3D DNR; ICR; BLC; 
HLC 

 

9 Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB   
10 Hỗ trợ các tính năng phát 

hiện thông minh 
Có  

11 Chuẩn chống nước IP67 Trong nhà 
12 Thẻ nhớ 128BG  
13 Kết nối Wifi  

12. Module cisco GLC-SX-MMD  

STT Nội dung Thông số kỹ thuật Ghi chú 

1 
Nhà sản xuất/ Nước sản 
xuất 

Ghi rõ 
 

2 Ký mã hiệu sản phẩm Ghi rõ  
3 Năm sản xuất Năm 2025-2026 trở đi  
4 Loại module SFP  
5 Tốc độ 1 GB  
6 Bước sóng 850nm  
7 Khoảng cách truyền tối đa 550m  
8 Đầu nối Duplex LC/PC  
9 Tính năng DOM Có  

10 Chuẩn kết nối IEEE 802.3z, 1000BASE-SX  
11 Nhiệt độ hoạt động -5 đến 80°C  
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13. Module Cisco GLC-SM- 40km 

STT Nội dung Thông số kỹ thuật Ghi chú 

1 
Nhà sản xuất/ Nước sản 
xuất 

Ghi rõ 
 

2 Ký mã hiệu sản phẩm Ghi rõ  
3 Năm sản xuất Năm 2025-2026 trở đi  
4 Công suất SFP  
5 Tốc độ 1 GB  
6 Loại cáp SMF  
7 Bước sóng 1310nm  
8 Khoảng cách truyền tối đa 40km  
9 Đầu nối Duplex LC/PC  

10 Tính năng DOM Có  
11 Chuẩn kết nối IEEE 802.3z, 1000BASE-SX  
12 Nhiệt độ hoạt động -5 đến 80°C  

14.   Inverter 24VDC-220VAC 

STT Nội dung Thông số kỹ thuật Ghi chú 

1 
Nhà sản xuất/ Nước sản 
xuất 

Ghi rõ 
 

2 Ký mã hiệu sản phẩm Ghi rõ  
3 Năm sản xuất Năm 2025-2026 trở đi  
4 Công suất 2500VA / 1600W  
5 Tần số 50/60 Hz ± 10% (tự động cảm nhận)  
6 ĐẦU RA 

6.1 Điện áp trong quá trình 
hoạt động của pin 

220V / 230V / 240Vac ± 5% 
 

6.2 Điện áp 220V / 230V / 240VAC ± 10%  
6.3 Tần số 50Hz / 60Hz ± 1%  
6.4 Dạng sóng Sóng sin chuẩn  
6.5 Hệ số nén 3:1  
6.6 Thời gian chuyển mạch 2 - 7ms, tối đa 10ms  
7 ẮC QUY 1310nm  

7.1 Điện áp DC 24V  
7.2 Ắc quy 5Ah - 200Ah  
7.3 Thời gian nạp Ắc quy 6 - 8 giờ khôi phục được 90% tải  
8 

Bảo vệ toàn phần 
Bảo vệ khi ngắn mạch, khi sạc đầy 
hoặc khi đang sạc 

 

9 Độ ẩm 20 - 90% RH tại 0 - 400C  
10 Mức nhiễu <= 45dB (1m)  
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CHƯƠNG 5 GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, ĐẢM BẢO GIAO THÔNG, PHÒNG 

CHỐNG CHÁY NỔ, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

1. Giải phóng mặt bằng 

- Với tính chất công trình là xây dựng mới trên công trình hiện hữu đã có. Do 
vậy, diện tích khảo sát, thiết kế và thi công nằm hoàn toàn trong phạm vi đất của điện 
lực, không phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng. 

- Công trình không hỗ trợ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. 

2. Đảm bảo giao thông 

- Trong quá trình thi công đơn vị thi công phải kết hợp với địa phương và các cơ 
quan ban ngành có liên quan để có phương án phân luồng giao thông, giải pháp thi 
công hợp lý để đảm bảo giao thông suốt trong quá trình thi công. 

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công tuân thủ theo các 
quy định hiện hành. 

3. Phòng chống cháy nổ 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, nội dung về an toàn phòng chống cháy 
nổ ở khu vực thi công.  

- Xây dựng các kho chứa các chất dễ gây cháy nổ, vị trí phải cách xa khu dân cư. 

- Tại các vị trí tập kết vật liệu, các chất dễ bị bắt lửa phải có các thiết bị phòng 
cháy, chữa cháy kịp thời và cử người canh gác. Bố trí các thiết bị liên lạc khi có hoả 
hoạn xảy ra. 

- Lắp dựng các cột chống sét ở kho chứa vật liệu dễ gây cháy nổ. 

4. Đánh giá tác động môi trường 

a. Giai đoạn thi công xây dựng công trình: 

Các hoạt động ở giai đoạn này chủ yếu là vật liệu và vận chuyển. Các hoạt động 
này sẽ sinh ra các nguồn và các chất có khả năng gây ô nhiễm môi trường như sau: 

- Khí thải từ các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng, các loại máy móc, 
thiết bị thi công như bụi, khí NOx, SOx, CO, hydrocacbon. 

- Bụi đất, cát sinh ra do các thiết bị vận chuyển và gió cuốn lên. 

- Tiếng ồn, rung từ các loại phương tiện vận tải và các loại máy móc thi công. 

- Các loại chất thải rắn như giấy, bao bì và các loại rác thải sinh hoạt. 



BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT                 
Công trình:  Xây dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của  
Đội Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô                                                                                                                             

TẬP I - QUYỂN 1: THUYẾT MINH 
  BCKTKT 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHIỆP  67 

 

- Dầu mỡ và sản phẩm từ máy móc thiết bị thi công công trình. 

Ở giai đoạn này, các hoạt động xảy ra trong thời gian ngắn, nguồn ô nhiễm chỉ 
mang tính chất tạm thời và sẽ kết thúc ngay khi hoàn thành giai đoạn thi công. Vì 
vậy, có thể đánh giá các tác động đến môi trường và sức khỏe con người ở giai đoạn 
này là không đáng kể.  

b. Giai đoạn công trình đi vào hoạt động (khai thác, sử dụng,…) 

* Khí thải:  

Do tính chất công trình không sử dụng máy móc tạo nên nguồn phát sinh khí 
thải vào môi trường không khí. Vì vậy, ở đây không đánh giá đến nguồn gây ô nhiễm 
môi trường không khí. 

* Môi trường nước:  

Công trình không xây dựng đào vét sâu, nên không ảnh hưởng nguồn nước 
ngầm. Nước thải sẽ được lắng lọc và thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 
Vì vậy, ở đây không đánh giá đến nguồn gây ô nhiễm môi trường nước. 

* Chất thải rắn:  

Khi công trình hoàn thành và đi vào hoạt động thì chất thải rắn sinh ra hầu như 
không có. Ngoài ra còn có lượng rác thải sinh hoạt của các khu dân cư sinh sống 
trong vùng dự án cũng có khả năng gây ô nhiễm môi trường. 

5. Các biện pháp hạn chế sự suy giảm môi trường 

Phương pháp thi công được lựa chọn chủ yếu là cơ giới, tập trung thi công trong 
thời gian ngắn. Vì vậy việc đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường phải 
được giải quyết thật tốt trong quá trình thi công. Các tác động trong giai đoạn này chủ 
yếu là tiếng ồn và bụi. Biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi trường cụ 
thể như sau: 

- Phun nước trong quá trình vận chuyển vật liệu, đất thải để hạn chế tối đa bụi. 

- Có đầy đủ các phương tiện vận chuyển bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để hạn chế ô 
nhiễm tiếng ồn, khí thải trong quá trình vận chuyển. 

- Khi vận chuyển nguyên vật liệu, các loại phương tiện máy móc thiết bị nên 
tránh các giờ cao điểm để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đi lại trong khu vực, 
đồng thời các phương tiện cần thực hiện các quy định sau: 

+ Các xe vận chuyển qua lại được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo quy 
định. 
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+ Xe chuyên chở nguyên vật liệu phải được che đậy, chống rơi vãi dọc đường và 
vệ sinh sạch sẽ để tránh gây ô nhiễm bụi. 

+ Quy định xe chở đúng tải trọng, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động 
cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định khác có liên quan. 

+ Khi ký kết hợp đồng vận chuyển yêu cầu lái xe phải đảm bảo các điều kiện về 
kỹ thuật xe, trình độ lái xe cũng như các qui định khác của Nhà nước về vận chuyển. 

- Đối với các chất thải rắn sinh ra trong quá trình xây dựng, dự án sẽ yêu cầu nhà 
thầu xây dựng áp dụng các giải pháp xử lý như sau: 

+ Giấy, nhựa, sắt thép sẽ được thu gom và tập trung tại nơi quy định để bán cho 
cơ sở khác tái sử dụng. 

+ Rác thải sinh hoạt được tập trung thu gom và đổ đúng nơi quy định để xử lý 
thích hợp. 

Ngoài các biện pháp chính giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã nêu trên, cần kết 
hợp các biện pháp sau: 

a. Thông báo và tuyên truyền: 

Qua phương tiện thông tin đại chúng truyền thanh, truyền hình thông báo cho 
nhân dân trong vùng biết thời gian thi công, quy mô xây dựng và những vấn đề cần 
chú ý trong quá trình xây dựng dự án.  

b. Biển báo khu vực thi công: 

Tại khu vực thi công có nhiều thiết bị như: Máy cắt, máy hàn, ô tô vận chuyển... 
hoạt động liên tục với cường độ tập trung cao nên khu vực thi công cần phải có biển 
báo phản quang ở các đầu khu vực công trường thi công. Biển có thể làm bằng hình 
tròn hay chữ nhật dễ dàng di động. 

c. Phòng cháy chữa cháy và các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự xã hội: 

- Tổ chức thành lập đội bảo vệ gồm bảo vệ công trường; bảo vệ do UBND 
phường giới thiệu, đảm nhận việc PCCC và giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi 
công.  

- Hợp đồng với công an xã và công an PCCC phối hợp hành động khi có sự cố 
an ninh và hoả hoạn xảy ra. 

- Quán triệt mọi cán bộ công nhân viên trên công trường và nội dung bảo vệ an 
ninh trật tự trong khu vực. Chuẩn bị sẵn các dụng cụ PCCC cho các đội thi công.  

- Các phương tiện máy móc, thiết bị phải tu sửa hoàn thiện mới được đưa vào thi 
công, tuyệt đối không được để rò rỉ xăng dầu.  
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- Kho tàng vật tư công trường phải được bao che cẩn thận, kín đáo. 

d. Người lao động: 

- Người điều khiển máy móc thiết bị phải vận hành thành thạo loại máy mà mình 
điều khiển; tuyệt đối không được làm bừa, làm ẩu và tuyệt đối không được uống 
rượu, bia trong giờ làm việc vì dễ gây tai nạn. Phải có kiến thức đầy đủ về an toàn lao 
động… 

e. Trang thiết bị an toàn lao động: 

- Trang bị phòng hộ lao động theo qui định của Nhà nước thì phải được cấp phát 
đầy đủ đến tay người lao động, cán bộ chỉ huy công trường phải thường xuyên đôn 
đốc mọi người phải sử dụng bảo hộ lao động để tránh những trường hợp đáng tiếc 
xảy ra. 

f. Công tác vệ sinh môi trường: 

Công trường thi công tập trung đông người. Vậy muốn làm tốt công tác vệ sinh 
môi trường cần làm tốt các việc sau: 

- Giáo dục nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường. 

- Một số công việc cụ thể và chủ yếu cần thực hiện khi thi công: 

+ Đào và vận chuyển: Trước khi đào phải xác định khu vực bóc tập trung, vừa 
đủ theo thiết kế, không được bóc quá ảnh hưởng đến môi trường. Làm đến đâu gọn 
đến đó tạo mặt phẳng cảnh quan. 

+ Xe bồn nước phải tưới nước trên đường vận chuyển đất đắp để tránh bụi. 

+ Tránh dầu mỡ xe, máy chảy xuống ao làm ô nhiễm môi trường. 

- Nơi sinh hoạt của cán bộ công nhân viên: 

+ Khu bố trí ăn ở cán bộ công nhân viên chọn nơi thoáng, mát, gọn gàng, lợi 
hướng gió, nhà ăn, nhà ở bố trí hợp lý. 

+ Bố trí khu vệ sinh phù hợp, thường xuyên sạch sẽ, công trường phải có cán bộ 
y tế, thường xuyên quan tâm vệ sinh thực phẩm nhà ăn. 

+ Cấm công nhân chặt cây bừa bãi, vứt rác thải ra khu vực xung quanh. 
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CHƯƠNG 6: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ 
 

1. Tuyến cáp quang từ đội QLĐLKV Sông Lô đến TBA 110kV Sông Lô 

 

STT Vật tư, thiết bị Đơn vị Số lượng 
1 Cáp quang ADSS 24-300   m  9.980 

2 Gông treo cáp Bộ 141 

3 Néo 1 hướng ADSS 300 Bộ 220 
4 ODF 24FO Bộ 2 
5 Măng xông 24FO Bộ 3 
6 Giá cuốn dự phòng Bộ 3 
7 Biển báo cáp quang Chiếc 141 
8 Biển báo độ cao Chiếc 8 

10 Dây nhảy quang duplex  Chiếc 6 
11 Ống nhựa HDPE 40/50 m 50 

 

2. Tuyến cáp quang từ đội QLĐLKV Sông Lô đến TBA 110kV Sông Lô 

STT Vật tư, thiết bị Ðơn vị Số lượng 
 

1 Chuỗi néo cáp quang OPWG Chuỗi 152  

2 Chuỗi đỡ cáp quang OPWG cái 18  

3 Hộp nối cáp quang MS-OPGW24 Bộ 4  

4 ODF indoor Rack 19" 24 sợi quang Bộ 2  

5 Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC duplex loại 3m Sợi 24  

6 Cáp quang OPGW57/24 m        7.030   

7 Cáp quang ADSS 24Fo khoảng vượt 150m m           310   

8 Kẹp cáp đa năng Bộ 12  

10 Tiếp địa ngọn Bộ 96  

11 Ống nhựa luồn cáp HDPE 40/50 m 250  

12 Đai thép không rỉ + Khóa đai Bộ 20  

13 Chụp cột li tâm đơn XCS-1 Bộ 50  

14 Chụp cột li tâm đúp ngang XCS-2 Bộ 18  

15 Xà đỡ lệch XĐ-3L Bộ 1  

16 Cổ dề chống sét CDS.1 Bộ 15  

17 Cổ dề chống sét CDS.2 Bộ 11  
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18 Cổ dề chống sét CDS.3 Bộ 1  

19 Giá đỡ cuốn cáp dự phòng trên cột bê tông Bộ 4  

20 Chụp cột tròn 3,5m Bộ 1  

21 Chụp cột tròn 5m Bộ 25  

3. Thiết bị phòng máy 

STT Vật tư, thiết bị Ðơn vị Số lượng 

1 Switch Layer 2- 48 Port bộ 1 

2 Tủ điện ATS 1 pha 32A (trọn bộ) Bộ 1 

3 Cắt lọc sét 1 pha 32A Bộ 1 

4 Inverter 24VDC-220VAC Bộ 1 

5 Camera giám sát kèm thẻ nhớ 128G Chiếc 1 

6 Điều Hòa Cây 24000Btu 1 Chiều Inverter  Chiếc 1 

7 Firewall  Chiếc 1 

8 Module cisco GLC-SX-MMD Chiếc 2.0 

10 Module Cisco GLC-SM- 40km Chiếc 2.0 

11 Ắc qui 12V 100AH bình 2.0 
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CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Qui định chung. 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

Nghị định số 18/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi 
trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 
bảo vệ môi trường; 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất 
thải và phế liệu; 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi 
trường;  

Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và môi trường ngày 
15/5/2025 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường 
xung quang; 

2. Địa điểm thực hiện dự án. 

Công trình được triển khai trên lưới điện 22, 35kV khu vực các xã Tam Sơn, Xã 

Sông Lô, Xã Lập Thạch - Tỉnh Phú Thọ. 

3. Quy mô dự án. 

Công trình: Xây dựng hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của Đội 
Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô với quy mô chính: 

- Xây dựng 9.980 m cáp quang ADSS24-300 từ TBA 110kV Sông Lô đến Đội 
Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô 

- Xây dựng 7.340 m cáp quang OPGW 24, ADSS 24 tư ̀Đội Quản lý Điện lực 
Khu vực Sông Lô đến TBA 110kV Lập Thạch 

- Trang bị 01 Firewall 

- Trang bị 01 switch layer 2 48 Port 

- Trang bị hệ thống điện, điều hòa, chống sét cho phòng máy Đội Quản lý Điện 
lực Khu vực Sông Lô. 

4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng. 
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Đội thi công thuê nhà dân khu vực lân cận cán bộ kỹ thuật chính vì vậy sử dụng 
nguồn nước nhà dân. 

Lao động công nhân thuê dân công địa phương, công nhân đội QLĐLKV, sống 
ở gần. Không lưu trú tại công trình nên không sử đụng đến nước. 

Hệ thống giao thông cung cấp nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm: sử dụng 
đường sẵn có. 

Nơi tiếp nhận nước thải từ các hoạt động của dự án: do tính chất của dự án là 
xây dựng các trạm biến áp và đường dây trung thế nên dự án chỉ có nước thải sinh 
hoạt trong quá trình thi công công trình. 

Nơi lưu giữ và xử lý chất thải rắn: Không có do được xử lý ngay trong qúa 
trình thi công. 

Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, ga, điện) 

Nguồn cung cấp nước điểm lấy nước để đúc chân móng cột: 

Nước sử dụng để trộn bê tông đức móng cột dự kiến khoảng 100 lít nước/vị trí 
móng và nước được lấy luôn ở các hộ dân sông gần địa điểm cột, hay sông ngòi, 
giếng khoan ... 

5. Các tác động xấu đến môi trường. 

Trong quá trình thi công sẽ gây ra các ảnh hưởng tới môi trường như khí thải, 
nước thải, chất thải rắn, bụi, tiếng ồn…. 

6. Kế hoạch bảo vệ môi trường. 

6.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải 

Trong quá trình thi công xây dựng chủ dự án cần thực hiện các biện pháp chung 
sau: 

*Yêu cầu với khu vực thi công: 

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Lên kế hoạch thi công, cung cấp vật tư, quản lý công nhân và bố trí nơi ăn 
ở tại công trường chặt chẽ, tránh chồng chéo gây ách tắc giao thông. 

- Cắm biển báo tốc độ, biển báo công trường, có rào chắn tại các vị trí nguy 
hiểm (cống, hố đào). 

- Vị trí lưu giữ nguyên vật liệu các xa khu dân cư. 

- Không để vật liệu xây dựng, vật liệu độc hại gần nguồn nước. 
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- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu về xây dựng 
công trình tạm được quy định tại điều 131 Luật Xây Dựng. 

* Biện pháp thu dọn mặt bằng sau khi kết thúc thi công: 

Yêu cầu các nhà thầu chậm nhất 30 ngày sau khi kết thúc xây dựng phải dọn 
dẹp mặt bằng thi công, chuyển hết vật liệu, cấu kiện thừa, phế thải xây dựng đến nơi 
quy định, di chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công ra khỏi mặt bằng công trình. 

Chủ đơn vị thi công đưa ra các nội quy nghiêm cấm việc đổ chất thải thu dọn 
mặt bằng ra khỏi khu vực lân cận. 

a) Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 

- Đối với bụi 

 Xe vận chuyển vật liệu không được chở quá tải, cần che chắn xe kín tránh rơi 
vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường. 

 Nguyên, vật liệu trong dự án cấn được phủ kín để hạn chế gió phát tán bụi vào 
môi trường. 

 Thực hiện phun nước làm ẩm mặt đường và khu vực dự án tuân thủ đúng các 
yêu cầu về thời điểm đảm bảo độ ẩm để hạn chế phát tán tro bụi. 

 Tần suất tưới nước: Những ngày trời hanh, khô và nắng nóng, tối thiểu mỗi 
ngày 01 lần, tưới nước những đoạn đường có xe thực hiện dự án lưu thông. 

 Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong công trường. 

- Khí thải: 

+ Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển nguyên vật liệu và thi công 
công trình. Các thiết bị thi công và vận tải có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi 
trường do Cục đăng Kiểm Việt Nam cấp. 

+ Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phường tiện vận tải và thiết bị thi công. 

+ Điều phối xe tải và các máy móc thi công không hoạt động tập trung, hạn chế 
thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong cùng mộng thời điểm và cùng một vị 
trí. 

+ Các phương tiện tham gia thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn khi thải theo Quy 
định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng chính phủ về quy định lộ 
trình áp dụng các tiêu chuẩn khi thảo với phương tiên giao thông cơ giới đường bộ.  

b) Giảm thiểu ô nhiễm mơi trường nước. 

 * Đối với nước thải sinh hoạt  
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- Giảm thiểu nước thải sinh hoạt bằng việc tuyển dung công nhân địa phương 
có điều kiện ăn ở tự túc. Tổ chức nhân lực hợp lý theo từng giani đoạn thi công. 

- Xây dựng hoặc lắp đặt nhà vệ sinh di đông. Nhà vệ sinh công cộng phải được 
xây dựng đúng tiêu chuẩn quy định của bộ Y tế và Bộ Xây Dựng và phải được bố trí 
cách xa nguồn nước sư dụng. 

- Nghiêm cấm phóng uế xả thảo bừa bãi. 

- Thường xuyên kiểm tra nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường 
thoát nước thải làm tắc nghẽn gây ra mùi hôi thối, tạo điều kiện cho các loại côn 
trùng, vi sinh vật có hại phát triển. 

 * Đối với nước mưa tan chảy tràn. 

 Để giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn xuống thủy vực tiếp nhận là 
hệ thống kênh tiêu thoát nước khu vực khi thi công và tác động đến mội trường nước, 
dự án sẽ thực hiện biện pháp: 

- Bố trí các tuyến thoát nước, công thoát nước tạm thời, duy trì điều kiện làm 
việc tốt của cộng thoát và lắp đặt hệ thống máy bơm để bơm nước khi có trường hợp  
ngập cục bộ xảy ra. 

- Thu gom tạm thời lượng nước cho chảy vào hệ thống rãnh thoát, hố ga thu 
cặn tạm thời trước khi thải ra nguồn tiếp nhận nước mặt nhằm giảm thiểu ô nhiễm 
nguồn nước. 

- Sử dụng hoặc vận chuyển ngay lượng đất đào, giảm lượng tồn trữ tại khu vực 
thi công. 

- Thu gom chất thải rắn xây dựng , chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực 
thi công của công nhân và thuê đội vệ sinh môi trường của xã thu gom xử lý. 

 * Đối với nước thải thi công sẽ được xử lý trước khi thải ra môi trường tránh 
ách tắc hệ thống thoát nước tạm thời trong khu vực dự án trong giai đoạn thi công. 
Dự án sẽ thực hiện đồng bộ một số giải pháp quản lý kỹ thuật: 

- Vệ sinh máy móc, xe chở vật liệu bên ngoài khu vực thi công xây dựng. 

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thi công không để để đất cát, gạch đá chất 
thải xây dựng xói lở, rơi vãi vào hệ thống thoát nước. Tại các rãnh thoát có đào các 
hố lắng, lắp đặt tấm chắn rá, bùn để hạn chế chất rắn lơ lửng trôi xuống thủy vực tiếp 
nhận là hệ thống kênh tiêu thoát nước khu vực. 

- Hệ thống cống thoát nước được xây đồng thời với các hạng mục khác trước 
khi dự án đi vào hoạt động. 
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- Các bãi nguyên liệu và phế thải xây dựng được che chắn, chống rửa trôi và 
nhanh chóng được giải phóng mặt bằng phù hợp với tiến độ thi công. 

- Không tập trung vật tư gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát 
rò rỉ vào đường thoát nước. 

c) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất do chất thải rắn và chất thải 
nguy hại. 

Quản lý chất thải rắn theo đúng quy định của Nghị định 59:2007/NĐ-CP về 
quản lý chất thải rắn. 

Quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 36:2015/TT-BTNMT của Bộ tài 
nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

 * Đối với chất thải sinh hoạt: 

Dự án sử dụng lực lượng lao đông địa phương trong một số khâu lao động thủ 
công để giảm thiểu rác thải sinh hoạt.  

Không tổ chức ăn -  ở tại chỗ cho công nhân thi công, không tổ chức liên hoan, 
tụ tập công nhân trong khu vực dự án. 

Thu dọn mặt bằng khu vực thi công hàng ngày. 

Lập nội quy về trật tự, vệ sinh tại nơi làm việc, giao dục công nhân có ý thức 
giữ gìn vệ sinh và tập huấn cho họ trước khi thi công công trình đảm bảo tuân thủ các 
nội quy, quy định áp dụng tại công trường. 

* Đối với chất thải xây dựng.  

Chất thải rắn trong quá trình xây dựng chủ yếu là vật liệu hư hỏng như chất thải 
rắn giải phóng mặt bằng (đất, gach vỡ, bê tông, gỗ ...) các phế liệu bảo vệ bên ngoài 
thiết bị. 

Đối với đất thải, các chất thải vô cơ khác do hoạt động đào lấp được sử dụng lại 
làm vật liệu san lấp mặt bằng. Đất thải được tận dụng cho san nền tại chỗ, do đó hạn 
chế lượng đất thải đổ bỏ. Nếu có, chủ dự án dự kiến sẽ thuê đơn vị vận chuyển ra 
khỏi dự án trong ngày. 

Các phế liệu được thu gom, tận dụng bán cho người thu mua phế liệu. 

Phần chất thải không tái sử dụng được, sẽ thuê đội vệ sinh môi trường của địa 
phương thu gom đổ thải ở bãi thải chứa chất thải xây dựng. 

d) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mdo chất thải nguy hại. 

Để giảm thiểu tối đa các tác động xấy do CTNH phát sinh trong giai đoạn thi 
công xây dựng dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 
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Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH. 

Lưu giữ bằng các thiết bị đảm bảo quy định như thùng phuy 200l, can nhựa 20l, 
bao bì PE 2 lớp, và được đặt trong kho tạm, có mái che. 

Khi kết thúc thi công chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thuê đơn vị có chức năng 
hành nghề quản lý CTNH trên địa bàn vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của 
nhà nước. 

e) Giảm thiểu tác động đến môi trường đất. 

Thu gom và vận chuyển các loại chất thải rắn bao gồm  chất thải rắn sinh hoạt 
tại khu vực thi công của công nhân và các loại chất thải rắn xây dựng trên công 
trường, các loại dầu mỡ thải nhằm hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do các 
loại chất thải này.  

Thi công dứt điểm, tránh đổ đất, thi công móng vào mùa mưa. 

Bố trí mặt bằng thi công hợp lý. 

Thường xuyên dọn dẹp mặt bằng thi công, làm sạch vùng đất bì tràn đổ, đặc 
biệt là tại khu vực thi công. 

Quy định nghiêm cấm đổ chất thải, dầu thải ra môi trường đất. 

6.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác 

a) Giảm thiểu tác động bởi tiếng ồn và độ rung: 

 Mục đích nhằm giảm mức độ ồn, độ rung động sinh ra từ các hoạt động xây 
dựng, vân chuyển đạt tới giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 
27:2010/BTNMT, hoặc không làm tăng thêm mức ồn, rung hiện trạng. Các biện pháp 
giảm thiểu áp dụng vào dự án sau: 

 - Sử dụng các loại xe chuyên dụng và bảo dưỡng định kỳ. 

 - Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trinhfxaay dựng từ đố đặt ra lịch thi công 
phù hợp đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép. 

 - Hạn chế sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi 
công gây độ ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng tiếng ồn. 

 - Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì, tra dầu bôi mỡ hoặc thay thế các chi tiết 
hư hỏng của các trang bị thi công. 

 - Công nhân thi công tại công trường sẽ được trang bị các trang thiết bị chống 
ồn như mũ bảo hiểm, chụp tại,... 

b) Giảm thiểu tác động đến đời sông kinh tế - xã hội. 
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Thi công nhanh chóng, đúng tiến độ, tranh hiện tượng trì trệ ảnh hưởng đến 
giao thông đi lại ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân, nhất là hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

Để hạn chế những mẫu thuẫn có thể xảy ra giữa công nhân thi công và người 
dân địa phương và hạn chế những tệ nạn xã hội do công nhân gây ra nên sẽ tính toán 
sử dụng công nhân tại địa phương. 

Đăng ký tạm trú tạm vắng cho công nhận từ nơi khác đến với chính quyền địa 
phương. 

c) Biện pháp an toàn lao động. 

 Trong quá trình thi công các đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ 
thuật an toàn trong quá trình xây dựng đường dây dẫn điện trên không và các quy 
định hiện hành về an toàn lao động khác của Nhà nước. 

Tuân thủ các quy  định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các 
thiết bịm máy móc thi công, hệ thống điện, ...) để phòng ngừa tai nạn. 

Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo thực hành 
theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật. 

Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ 
cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cân thiết cho công trương như: kính bảo hộ và các 
trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hỏa, thiết bị sơ cứu, dây 
buộc, mũ cứng, khẩu trang.... 

Phải kiểm tra định kỳ sức khỏa thường xuyên cho các công nhân làm việc ở 
trên cao.  Khi làm việc trên cao phải có dây an toàn và túi đựng dụng cụ. 

Tất cả các công nhân tham gia thi công đều được học và cấp thẻ an toàn lao 
động. Được cấp trang bị an toàn lao động an toàn bảo hộ. 

d) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố. 

* Sự cố cháy nổ trong giai đoạn thi công: 

Trang bị các thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ (bình bọt, bao 
cát,....) Phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC trong quá trình thẩm định các phương 
án phóng chống chay nổ. Phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC tập huấn về công tác 
an toàn phòng chống cháy nổ cho công nhân thi công. Dầu mỡ, các vật dụng dễ cháy 
được tập trung vào các thùng kín và được đặt cách xa phương tiện máy móc thi công. 

* Sự cố cháy nổ trong giai đoạn vận hành: 

Việc vận hành trạm đảm bảo đúng theo quy phạm của ngành điện. 
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Thành lập đội PCCC cơ sở, định kỳ tổ chức diễn tập. 

Trang bị hệ thống PCCC hoàn chỉnh gồm hệ thống báo cháy tự động, bể cát 
cứu hỏa, bể nước cứu hỏa. 

Các tiêu chuẩn PCCC được áp dụng: 

Khi xảy ra sự cố báo ngay cho các cơ quan chức năng đồng thời phối hợp dội 
PCCC của địa phương để khắc phục sự cố. 

6.3. Kế hoạch giám sát môi trường 

Công ty sẽ có các giám sát về các sự cố cháy nổ, sự cố rò rỉ hóa chất và an toàn 
lao động. Đồng thời thực hiện theo dõi và lưu các thông tin về: 

- Lượng năng lượng điện sử dụng hàng tháng (kWh); 

- Lượng nước tiêu thụ hàng tháng; 

- Lượng hóa chất tiêu thụ hàng năm (kg hoặc lít). 

- Quan trắc giám sát cường độ điện trường, từ trường: đo 1 năm 2 lần. 

7. Cam kết. 

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến 
môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 
theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 
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CHƯƠNG 8: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU 
THẦU 

1. Phương thức quản lý dự án. 

a. Cơ quan chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ 

- Duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

- Cấp vốn xây dựng công trình. 

b. Cơ quan tư vấn và lập BCKT-KT: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng 
hạ tầng và Công nghiệp 

- Khảo sát kỹ thuật thi công 

- Lập BCKT-KT: Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình. 

c. Cơ quan điều hành công trình: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ 

- Điều hành việc thực hiện công trình. 

- Tiếp nhận công trình và quản lý vận hành. 

d. Đơn vị thi công: Theo luật đấu thầu hiện hành. 

2. Kế hoạch đấu thầu. 

a. Phân chia gói thầu cung cấp: 

 Theo Quyết định riêng của Chủ đầu tư. 

b.  Các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu 

 Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 

c. Kế hoạch đấu thầu 

 - Dự trù phương án đấu thầu: Phù hợp với tiến độ dự án 

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương án đấu thầu: Theo quy định chung 

 - Loại hợp đồng: Tùy theo tính chất của từng gói thầu 

3. Tiến độ thực hiện. 

- Chuẩn bị đầu tư: Quý I năm 2026.   Thực hiện đầu tư: Quý I+IV năm 2026. 
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CHƯƠNG 9 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 
Trên đây là thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án : Xây dựng hệ thống 

truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh của Đội Quản lý Điện lực Khu vực Sông Lô, 
do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng và công nghiệp lập, kính đề nghị 
các cơ quan chức năng xem xét, thẩm định, phê duyệt để công trình sớm được triển 
khai và đưa vào khai thác sử dụng. 

Trong quá trình thi công nếu có gì sai khác so với hồ sơ thiết kế được duyệt Đơn 
vị thi công phải báo ngay cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế để cùng 
kết hợp giải quyết. 

 
 


